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MỞ ĐẦU 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm được Bộ trưởng Bộ Nội vụ thành lập tại Quyết định số 

263/QĐ/BNV (X13) ngày 14/4/1997 và Bộ trưởng Bộ Công an đổi tên Nhà nghỉ thành 

Nhà nghỉ dưỡng tại Quyết định số 283/2004/QĐBCA (X13) ngày 29/3/2004.  

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm có diện tích khu đất là 20.961,2 m² (được UBND tỉnh Hà 

Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 428605 ngày 26/8/2019). Các công trình 

chính đã được đầu tư từ lâu, một số công trình đã thực hiện cải tạo, nâng cấp, khắc phục và sửa 

chữa nhỏ để sử dụng nên cơ sở vật chất, hạ tầng, trang thiết bị vẫn còn nhiều bất cập, xuống cấp 

và lạc hậu so với mặt bằng chung của Khu du lịch. Đặc biệt một số công trình đã hết niên hạn 

sử dụng và bị hư hại nghiêm trọng.  

Hiện trạng Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm có 167 giường, chưa đáp ứng quy mô tối thiểu 300 

giường theo Đề án sắp xếp, phát triển hệ thống nhà khách, nhà nghỉ dưỡng trong Công an nhân 

dân đến năm 2030 đã được Bộ Công an phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-BCA ngày 

08/02/2022. Trong khi đó, hằng năm, Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm đón hơn 10.000 lượt khách 

đến nghỉ tại đây, đồng thời phục vụ lãnh đạo Bộ Công an đón tiếp các đoàn khách quốc tế hội 

họp tại địa bàn (Thái Lan, Lào, …). Do vậy việc đầu tư cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng là rất 

cần thiết.  

Ngày 27/01/2026, Nhà nghỉ dưỡng đã được Bộ Công an phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh với quy mô 300 

giường tại Quyết định số 459/QĐ-BCA-H01. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026 thì cơ sở Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc đối tượng 

phải có Giấy phép môi trường do Chủ tịch UBND tỉnh cấp phép (cơ sở có phát sinh nước 

thải sinh hoạt xả ra môi trường phải được xử lý với tổng lưu lượng từ 50 m3 ngày trở lên). 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được lập theo biểu mẫu 22d của phụ lục 

II Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

sửa đổi một số điều của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi bổ 

sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 và Thông tư số 07/2025/TT-

BNNMT ngày 16/6/2025 (mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của cơ 

sở đang hoạt động). 

Giấy phép môi trường được cấp sẽ được lấy làm căn cứ trong việc thực hiện trách 

nhiệm bảo vệ môi trường của cơ sở cũng như làm căn cứ cho việc kiểm tra, giám sát của 

cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở trong quá 

trình hoạt động. 
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CHƯƠNG 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. TÊN CHỦ CƠ SỞ  

- Người đại diện theo pháp luật: Đại tá Nguyễn Trung Kiên; Chức vụ: Phó Giám đốc. 

- Điện thoại: 0692.926.888. 

- Quyết định số 263/QĐ/BNV (X13) ngày 14/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về 

thành lập nhà nghỉ Thiên Cầm và Quyết định số 283/2004/QĐBCA (X13) ngày 29/3/2004 

của Bộ trưởng Bộ Công an về việc đổi tên Nhà nghỉ thành Nhà nghỉ dưỡng.  

1.2. TÊN CƠ SỞ 

1.2.1. Tên cơ sở: “Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm” 

1.2.2. Địa điểm cơ sở:  

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm (sau đây gọi tắt là cơ sở) được thực hiện trên diện tích 

20.961,2 m² tại thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. 

Vị trí tiếp giáp cụ thể: 

- Phía Đông Bắc: Giáp đường quy hoạch rộng 15m; 

- Phía Tây Bắc: Giáp Khách sạn Thiên Ý; 

- Phía Tây Nam: Giáp đường quy hoạch 18m; 

- Phía Đông Nam: Giáp Nhà hàng Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm. 

Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm  
KHU 2 

KHU 1 

KHU 1 
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Bảng 1. 1 Thống kê tọa độ mốc giới hạn của cơ sở 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Bản đồ quy hoạch 1/500 của Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm) 

1.2.3. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Bộ Công An.  

- Các loại giấy phép có liên quan đến môi trường. 

+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 219/GP-STNMT ngày 20/8/2015 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường cấp. 

+ Văn bản tiếp nhận đăng ký môi trường số 79/UBND-KT ngày 16/7/2025 của UBND xã 

Thiên Cầm của cơ sở. 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của cơ sở: UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

1.2.4. Quy mô của cơ sở theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công 

Theo tiêu chí phân loại tại khoản 4 Điều 10 của Luật Đầu tư công 2024 và hướng dẫn 

chi tiết tại Phụ lục I Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ thì các 

dự án thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng có tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng đến dưới 1.600 

tỷ được phân loại vào dự án nhóm B. 

Như vậy, cơ sở Nhà nghỉ dưõng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh có quy mô 

nhóm B theo tiêu chí Luật Đầu tư công. 

Tên mốc  
Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 

Tọa độ X Tọa độ Y 

 KHU 1 

A 2021804,010 562766,000 

B 2021777,300 562798,480 

C 2021649,190 562740,320 

D 2021647,420 562737,490 

E 2021663,760 562697,180 

F 2021669,920 562699,700 

G 2021671,370 562696,320 

H 2021712,340 562714,770 

I 2021769,430 562808,070 

K 2021724,640 562864,790 

L 2021617,460 562810,190 

M 2021641,260 562752,660 

N 2021644,750 562752,660 

 KHU 2 

O 2021623,150 562745,730 

P 2021600,500 562801,870 

Q 2021520,900 562763,750 

R 2021540,720 562710.210 
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1.2.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trường  

Xác định yếu tố nhạy cảm theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 05/2025/NĐ-CP và Điều 5 Nghị định 

48/2026/NĐ-CP, cụ thể: 

Bảng 1. 2 Xác định yếu tố nhạy cảm của dự án 

TT Yếu tố nhạy cảm  
Có/ 

không 
Lý giải 

1 

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ 

lục II ban hành kèm theo Nghị định này có địa điểm 

thực hiện nằm trên: Phường của đô thị theo quy định 

của pháp luật về phân loại đô thị, trừ dự án có đấu nối 

nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công 

nghiệp theo quy định mà không phát sinh bụi, khí thải 

xả ra môi trường phải được xử lý (điểm a khoản 4 

Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

Không 

Dự án thuộc loại hình 

xây dựng công trình 

dân dụng 

2 

Yếu tố xả nước thải vào nguồn nước mặt sử dụng cho 

mục đích sinh hoạt (điểm b khoản 4 Điều 25 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP). 

Không 

Dự án không xả nước thải 

ra nguồn nước có mục 

đích cấp nước sinh hoạt 

3 

Yếu tố sử dụng đất, đất có mặt nước của Khu bảo tồn 

thiên nhiên… rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đất có 

rừng tự nhiên theo quy định của pháp luật về lâm 

nghiệp…. (điểm c khoản 4 Điều 25 Nghị định 

08/2022/NĐ-CP). 

Không 

Vị trí triển khai Dự án đã 

được UBND tỉnh Hà 

Tĩnh cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

số CR 428605 ngày 

26/8/2019 với mục đích 

sử dụng là đất an ninh 

(xây dựng nhà nghỉ 

dưỡng). 

4 

Dự án có sử dụng đất, đất có mặt nước của khu di sản 

thế giới, khu di tích lịch sử - văn hóa… (điểm d khoản 

4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

Không 

5 

Yếu tố có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, 

đất có mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên,..rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ, đất có rừng tự nhiên và thuộc một 

tỏng các trường hợp quy định tại điểm a,b,c và đ cột (3) 

số thứ tự 7b Phụ lục III Nghị định này… (điểm đ khoản 

4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

Không 

6 

Yếu tố di dân tái định cư theo thẩm quyền quy định 

của pháp luật về đầu tư công, …(điểm e khoản 4 Điều 

25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP). 

Không 

1.2.6. Phân nhóm đầu tư quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường:  

Dự án có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm III theo quy định tại điểm b 

khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường, được quy định chi tiết tại số thứ tự 2, mục II, 

phụ lục V Nghị định số 05/2025/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2022/NĐ-

CP (dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và 

không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, 

không có yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định này).  
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1.3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA CƠ SỞ  

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

1.3.1.1. Công suất của cơ sở 

Quy mô hiện trạng của Cơ sở gồm 84 phòng nghỉ với 167 giường theo Quyết định 

số 466/QĐ-BCA-H11(H16) ngày 21/5/2004 của Bộ Công An về việc phê duyệt lại dự án 

đầu tư và xây dựng công trình Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh 

(Số giường nhà A là 79 giường, thực tế bố trí 38 phòng, 76 giường) và Quyết định số 

1069/QĐ/UB-XD ngày 02/6/2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây 

dựng công trình Nhà nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh (nhà B, căn cứ theo quy mô thiết 

kế đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của 150 cán bộ chiến sỹ  và khách hàng, thiết kế 46 phòng, 

91 giường). 

Quy mô của Cơ sở sau khi cải tạo, nâng cấp: 300 giường (tăng 133 giường). 

1.3.1.2. Quy mô xây dựng 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm được xây dựng trên khu đất có diện tích 20.961,2 m2 

(theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 428605 ngày 26/8/2019 do UBND tỉnh Hà 

Tĩnh cấp) với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích xây dựng nhà nghỉ dưỡng (đất 

an ninh).  

Căn cứ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất của Nhà nghỉ dưỡng đã được UBND xã 

Thiên Cầm phê duyệt năm 2026, các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng của cơ sở như sau: 

- Tổng diện tích khu đất: 20.961,2m2 

- Diện tích xây dựng: 5.484,5m2 

- Diện tích sàn: 16.716,5m2 

- Mật độ xây dựng: 26,17% 

- Hệ số sử dụng đất: 0,8 lần. 

- Số tầng cao tối cao: 1-7 tầng. 

- Nội dung đầu tư: 

+ Đầu tư xây dựng 01 Nhà nghỉ dưỡng cao tầng quy mô 129 giường, 01 nhà nghỉ 

dưỡng thấp tầng quy mô 04 giường; 01 nhà quản lý điều hành; 01 nhà thể thao và các hạng 

mục phụ trợ và  hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kèm theo và trang thiết bị, nội thất đảm bảo nhu 

cầu lưu trí, nghỉ dưỡng của cán bộ chiến sỹ và hội thảo, hội nghị.  

+ Phá dỡ nhà G (02 tầng, cấp III, diện tích sàn 988m2, đưa vào sử dụng từ năm 1997). 

- Các hạng mục theo hiện trạng còn lại vẫn tiếp tục hoạt động (bao gồm các công trình 

nêu tại Bảng 1.6). 

1.3.2. Các hoạt động của cơ sở  

- Hoạt động lưu trú nghỉ dưỡng: Tổ chức phục vụ nghỉ dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ 

trong lực lượng Công an và các đối tượng khách khác theo quy định, với quy mô khoảng 

300 giường. 

- Hoạt động dịch vụ ăn uống: Cung cấp dịch vụ nhà hàng, phục vụ ăn uống hàng 

ngày, tiệc, hội nghị, sự kiện cho khách lưu trú và khách bên ngoài. 
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- Hoạt động tập huấn, hội nghị, hội thảo: Tổ chức hội nghị, tập huấn, hội thảo cho các 

cán bộ, chiến sỹ của Bộ công an, Công an đơn vị, địa phương. 

- Kinh doanh các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và Bộ công an. 

- Sinh hoạt của các cán bộ quản lý, vận hành.  

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm đảm bảo quy mô 300 giường đáp ứng nhu cầu chức năng tổ 

chức đón tiếp cán bộ, chiến sĩ đi công tác, tập huấn, hội thảo, nghỉ dưỡng, điều dưỡng theo 

tiêu chuẩn; các đoàn khách trong nước, quốc tế của Bộ công an, Công an đơn vị, địa phương, 

tổ chức các dịch cụ theo quy định của pháp luật và Bộ công an.  

1.4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA CƠ SỞ. 

1.4.1. Nhu cầu về điện, nước 

1.4.1.1. Nhu cầu sử dụng điện 

 * Nguồn cung cấp điện:  

 Nguồn điện sử dụng do Công ty Điện lực Hà Tĩnh cung cấp. Vị trí đấu nối ĐZ và 

TBA 1000kVA-35/0,4KV cấp điện Nhà nghỉ dưỡng tại cột 145 trục chính thuộc ĐZ 

371E18.9 (theo Văn bản số 1197/PCHT-KT ngày 26/3/2026 của Công tư điện lực Hà Tĩnh 

về việc chấp thuận chủ trương đấu nối cấp điện cho Nhà nghỉ dưỡng). Ngoài ra Cơ sở có 

01 máy phát điện dự phòng khi mất điện lưới 250kVA. 

* Nhu cầu sử dụng điện: 

Nhu cầu cấp điện của Nhà nghỉ dưỡng được tính toán dựa trên QCXDVN 01: 

2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng. Theo đó, chỉ tiêu cấp 

điện cho quy mô công trình được thiết kế tương đương khách sạn 4 sao là 3,5 kW/giường. 

Như vậy, công suất tiêu thụ điện của cơ sở sau khi nâng công suất 300 giường là khoảng 

1050 kW/ngày. 

1.4.1.2. Nhu cầu sử dụng nước 

 * Các hoạt động sử dụng nước: 

 Các hoạt động sử dụng nước của Cơ sở bao gồm: Nước phục vụ hoạt động sinh hoạt 

của nhân viên, khách du lịch, nhà hàng, nước tưới cây, tưới sân đường, nước phòng cháy 

chữa cháy.   

 * Nguồn cung cấp nước: 

- Tất cả các hoạt động sử dụng nước của Cơ sở đều lấy từ nguồn nước giếng khoan 

của khu vực được bơm đến bể chứa nước ngầm. Từ bể nước ngầm, nước được bơm lên bể 

nước mái hoặc bể dự trữ đặt tại của các hạng mục công trình. Khi dự án cải tạo được triển 

khai sẽ tiến hành phá dỡ bể nước ngầm hiện trạng và tiến hành xây mới bể nước với diện tích 

82,5 m2 tại vị trí số 15 theo bản vẽ Quy hoạch mặt bằng của cơ sở.  

* Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên: 

- Nước cấp sinh hoạt (Qsh) 
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+ Nước cấp cho sinh hoạt của cán bộ làm việc tại Nhà nghỉ dưỡng (Q1): Theo TCVN 

13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình yêu cầu thiết kế, thì tiêu chuẩn 

cấp nước cấp sinh hoạt là 120 (lít/người/ngày).  

+ Nước cấp cho nhà nghỉ dưỡng: Căn cứ theo khoản 3 Điều 11 Nghị định số 

05/2026/NĐ-CP ngày 01/02/2026 của Chính Phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất 

hậu cần trong Công an nhân dân là 250 lít/giường/ngày.  

- Nước cấp cho khu vực nhà hàng. Theo Bảng 1, TCVN 4513:1988 cấp nước bên trong-

tiêu chuẩn thiết kế, nước cấp cho nhà ăn tập thể là  25 lít/người/bữa ăn. 

Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng nước thường xuyên của Cơ sở 

TT Thành phần 

Quy mô 
Tiêu chuẩn dùng nước 

(ngày) Q 

(m3/ng.đ) Số 

lượng 

Đơn vị Số 

lượng 

Đơn vị 

1 Nước sinh hoạt (Qsh)     78,6 

1.1 Số lượng cán bộ, nhân viên 30 người 120 lít/người/ngày 3,6 

1.2 Số khách đến nghỉ dưỡng  300 Giường 250 lít/người/ngày 75 

2 
Nước dùng cho khu vực 

nhà hàng (Qcc) 
  

  15,75 

 Nước dùng cho nhà hàng 630* người 25 lít/suất 15,75 

 TỔNG (Qsh + Qcc)     94,35 

Ghi chú: *Số người ước tính dựa trên số liệu 300 giường (2 người/giường) và số cán 

bộ nhân viên của Cơ sở. 

* Nhu cầu sử dụng nước không thường xuyên:  

- Nước cấp cho bể bơi mini (nhà nghỉ dưỡng thấp tầng): 29,5 m2 x 1,1m = 65 m3. 

Đây là nguồn nước được xử lý và tái sử dụng tuần hoàn. 

- Nước tưới cây (Qtc) 

Tiêu chuẩn sử dụng nước phục vụ tưới cây xanh lấy trung bình 3 l/m2/lần tưới (theo 

TCVN 13606:2023, Bảng 3). Lượng nước này không có nhu cầu thường xuyên, chủ yếu 

tập trung vào những thời điểm nắng nóng.  

- Nước cấp phòng cháy chữa cháy (Qpccc) 

- Lượng nước phục vụ phòng cháy chữa cháy: Theo QCVN 06:2022/BXD, lượng 

nước dự trữ phục vụ cho phòng cháy chữa cháy được tính toán bao gồm:  

+ Chữa cháy trong nhà: Lưu lượng nước chữa cháy cho một đám cháy với thời gian 

chữa cháy 3 giờ, lưu lượng chữa cháy 2,5l/s cho một đám cháy, số họng tham gia chữa 

cháy 1 họng là: 

(2,5 x 1 họng x 3 giờ x 3.600)/1.000 = 27m3/s 

+ Chữa cháy ngoài trời: Lưu lượng nước chữa cháy cho một đám cháy với thời gian 

chữa cháy 3 giờ, lưu lượng chữa cháy 15l/s cho một đám cháy, số họng tham gia chữa 

cháy 1 họng là: 

(15 x 1 họng x 3 giờ x 3.600)/1.000 = 162m3/s. 
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Tại đơn vị sẽ thiết kế, xây dựng bể chứa nước ngầm có diện tích khoảng 82,5 m2, 

dung tích 225 m3 (trữ nước sinh hoạt + chữa cháy) đáp ứng khả năng chứa nước phục vụ 

cho hoạt động của Nhà nghỉ dưỡng.  

Sơ đồ cân bằng nước của dự án (ĐVT: m3/ngày tối đa) 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Sơ đồ cân bằng nước của cơ sở 

1.4.2. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm không có nhu cầu sử dụng hóa chất độc hại. Trong quá 

trình sinh hoạt và làm việc chỉ dùng một số chế phẩm thương mại có thành phần từ hóa 

chất làm sạch gốc axit như dung dịch chất tẩy rửa bồn cầu, lau sàn, khử khuẩn; hoá chất 

xử lý nước thải như Chlorine.  

+ Hóa chất làm sạch gốc axit (Như: Nước rửa bồn cầu khoảng 15 lít/ngày, nước lau sàn 

nhu cầu khoảng 30 lít/ngày, nước lau kính nhu cầu khoảng 10 lít/ngày). Các loại hóa chất này 

khi được sử dụng sẽ lựa chọn thương hiệu uy tín như Vim, Gift, Duck,...  

+ Hoá chất khử trùng: bột Chlorin khử trùng nước thải ước tính khoảng 0,3kg/ngày 

(2 ÷ 3mg/m3 nước thải). Hóa chất khử trùng được chứa tại khu vực điều hành hệ thống xử 

lý nước thải. 

1.4.3. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở 

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị của cơ sở  

STT Tên thiết bị, máy móc 
Hiện 

trạng 

Đầu tư 

mới 
Đơn vị tính 

1 Máy phát điện công suất 250KVA 01 - Cái 

2 Máy phát điện công suất 500KVA 01 - cái 

3 Máy bơm 62 3 Cái 

4 Máy điều hoà 114 106 Cái 

5 Máy giặt, máy sấy 01 04 Cái 

6 Tivi 115 75 Cái 

7 Máy sấy tóc - 77 Cái 

8 Quạt hút mùi - 02 Cái 

9 Tủ lạnh, tủ đá 114 75 Cái 

10 Thang máy 01 02 Cái 

Nước cấp 

Sinh hoạt 

Nhà ăn, nhà bếp 

Nước thải 
HTXLNT (công 

suất 100 m3/ngày)  

Bể bơi, Tưới cây, PCCC 

Nước thải 

78,6 

15,75 

78,66 78,6 

15,75 
15,75 

94,35 
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(Nguồn: Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm) 

1.5. CÁC CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CÓ PHÁT SINH CHẤT 

THẢI VÀ CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÒN TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

SAU KHI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

Danh mục các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và các công 

trình bảo vệ môi trường tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường được 

tổng hợp tại Bảng 1.5 dưới đây. 

Bảng 1. 5. Các công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải và công trình 

bảo vệ môi trường còn tiếp tục thực hiện sau khi được cấp giấy phép môi trường 

STT 

Các công trình, hạng 

mục công trình có 

phát sinh chất thải 

Công trình bảo vệ môi trường Ghi chú 

1 Hiện trạng   

1.1 Nhà A 02 bể tự hoại, dung tích 6m3/bể Tiếp tục sử dụng 

1.2 Nhà B 02 bể tự hoại, dung tích 6m3/bể Tiếp tục sử dụng 

1.3 Nhà H 01 bể tự hoại, dung tích 5m3 Tiếp tục sử dụng 

1.4 Nhà hàng 1 01 bể tự hoại dung tích 5m3, 01 bể 

tách dầu mỡ, dung tích 3m3. 

Tiếp tục sử dụng 

1.5 Nhà hàng 2 01 bể tự hoại dung tích 5m3, 01 bể 

tách dầu mỡ, dung tích 3m3. 

Tiếp tục sử dụng 

1.6 Hệ thống xử lý nước 

thải 

Thiết bị hợp khối bằng composite, 

công suất 100m3/ngày đêm. 

Tiếp tục sử dụng 

đến khi xây dựng 

xong hệ thống mới 

STT Tên thiết bị, máy móc 
Hiện 

trạng 

Đầu tư 

mới 
Đơn vị tính 

11 Bếp các loại 02 02 Cái 

12 Quạt điện 98 - Cái 

13 Đèn bàn 45 77 Cái 

14 Bàn đầu giường 45 73 Cái 

15 Bàn làm việc 06 47 Cái 

16 Ghế 90 340 Cái 

17 Giường 203 140 Cái 

18 Đồng hồ 04 - Cái 

19 Tủ , giá kệ các loại 114 80 Cái 

20 Máy in các loại 03 - Cái 

21 Máy photocopy 01 - Cái 

22 Máy scan 01 - Cái 

23 Máy chiếu 01 01 Cái 
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STT 

Các công trình, hạng 

mục công trình có 

phát sinh chất thải 

Công trình bảo vệ môi trường Ghi chú 

1.7 Khu vực tập kết CTR Tập kết tại khu vực phía Đông 

Nam của cơ sở 

Thay đổi vị trí 

1.8 Khu vực lưu giữ 

CTNH 

Lưu giữ tại khu vực nhà kho Thay đổi vị trí 

2 Xây mới   

2.1 Nhà nghỉ cao tầng 01 bể tự hoại dung tích 23 m3, 01 

bể tách dầu mỡ 8 m3. 

Xây mới 

2.2 Nhà nghỉ thấp tầng  02 bể tự hoại dung tích 3m3/bể Xây mới 

2.3 Nhà quản lý, nhà điều 

hành. 

01 bể tự hoại dung tích 8m3. Xây mới 

2.4 Hệ thống xử lý nước 

thải 

Xây dựng bằng bê tông cốt thép, 

công suất 100m3/ngày đêm. 

Xây mới 

2.5 Khu vực tập kết CTR Bãi tập kết CTR diện tích khoảng 

40m2 (vị trí số 20 theo quy hoạch) 

Xây mới 

2.6 Khu vực lưu giữ 

CTNH 

Có diện tích khoảng 6m2 (bố trí 

trong khu vực bãi chứa chất thải 

rắn theo quy hoạch) 

Xây mới  

1.6. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ 

1.6.1. Các hạng mục công trình của cơ sở  

Theo bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng của Cơ sở, tỷ lệ 1/500 do UBND xã Thiên 

Cầm phê duyệt năm 2026, diện tích quy hoạch của Cơ sở là 20.961,2m2, bao gồm các hạng 

mục chính như sau: 

Bảng 1. 6. Các hạng mục công trình chính của Cơ sở 

TT Hạng mục 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Số 

phòng/ 

số giường 
Ghi chú 

I 
Đất xây dựng công 

trình 

5.484,5  16.716,5  
 

1 Nhà A  1.070 4 4.280 

76 giường 

(38 

phòng) 
Công trình 

hiện trạng, 

tiếp tục  

sử dụng 

2 Nhà B 720 4 2.880 

91 giường 

(46 

phòng) 

3 Nhà H - nhà nghiệp vụ 270 3 810  

4 Nhà hàng 1 451,5 1 903  

5 Nhà hàng 2 421 1 421   
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TT Hạng mục 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Số 

phòng/ 

số giường 
Ghi chú 

I 
Đất xây dựng công 

trình 

5.484,5  16.716,5  
 

6 Nhà nghỉ cao tầng 1.176 7 5.908,5 

129 

giường 

(70 

phòng) 

Phá dỡ nhà G 

hiện trạng, 

xây dựng 

mới nhà nghỉ 

dưỡng cao 

tầng tại vị trí 

nhà G 

7 Nhà nghỉ thấp tầng 282 1 282 
4 giường 

(04phòng) 

Xây mới 

8 
Nhà quản lý, nhà điều 

hành 
311,5 2 623  

9 Nhà thể dục thể thao 600 1 600  

10 Trạm biến áp 4,0 - -  

11 
Nhà đặt máy bơm, 

máy phát điện 
9,0 1 

9,0  

12 
Bể nước sinh hoạt + 

PCCC 
82,5  

-  

13 Bể xử lý nước thải 96  

-  Đã xây dựng 

hệ thống xử lý 

nước thải 

công suất 

100m3 năm 

2013. Sau khi 

xây dựng 

xong hệ thống 

xử lý mới thì 

gỡ bỏ hệ 

thống cũ.  

14 
Lối vào chính khu nghỉ 

dưỡng 
-  - 

 
 

15 
Lỗi vào phụ khu nghỉ 

dưỡng 
-  

-  
 

16 
Lối vào khu quản lý, 

điều hành 
-  

-  
 

17 Cổng chào -  -   

II 

Đất cây xanh thảm 

cỏ, mặt nước, tiểu 

cảnh 

5.551,3  

  

 

- Cây xanh thảm cỏ 5.551,3  -   

III 
Đất giao thông, sân 

đường nội bộ 
9.925,4  
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TT Hạng mục 

Diện 

tích 

(m2) 

Số 

tầng 

Diện 

tích sàn 

(m2) 

Số 

phòng/ 

số giường 
Ghi chú 

I 
Đất xây dựng công 

trình 

5.484,5  16.716,5  
 

18 Bãi đậu xe 1.826  -  Hiện hữu 

19 Bãi tập kết CTR 40  -  Xây mới 

20 Sân đường nội bộ 8.059,4  -  Hiện hữu 

 TỔNG 20.961,2     

 (Nguồn: Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng của Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh 

Hà Tĩnh) 

 

 

Hình 1. 3. Sơ đồ mặt bằng cơ sở theo quy hoạch 

Ghi chú: 

              Công trình hiện trạng 

               Công trình xây mới  
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Hình1.4. Hiện trạng các công trình của cơ sở 

Nhà A Lối vào chính khu nghỉ dưỡng 

Nhà B Nhà H 

Vị trí khu đất trống phía Đông Nam của cơ 

sở sẽ thực hiện xây dựng mới nhà quản lý 

điều hành, nhà thể thao) 

Nhà G hiện trạng đã bị hư hỏng, sẽ tiến 

hành phá dỡ và xây dựng nhà nghỉ 

dưỡng cao tầng tại vị trí này 
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1.6.1.1. Các hạng mục công trình chính: 

a) Các công trình hiện trạng 

(1) Nhà A: chiều cao 4 tầng, cấp II, diện tích sàn 3.302 m2, đưa vào sử dụng từ năm 2004 

được thiết kế gồm 38 phòng (76 giường). Kết cấu móng được xây là móng băng BTCT, phần 

thân kết cấu khung BTCT chịu lực, sàn BTCT đổ toàn khối, bê tông sử dụng mác 200. 

(2) Nhà B: chiều cao 4 tầng, cấp II, diện tích sàn 3.185 m2, đưa vào sử dụng từ năm 

2007 được thiết kế gồm 91 giường (46 phòng) gồm các phòng làm việc cho các cán bộ 

chiến sỹ, phòng nghỉ cho khách, phòng họp chung, phòng họp giao ban, phong ăn. 

(3) Nhà H: chiều cao 3 tầng, cấp III, diện tích sàn 810 m2, đưa vào sử dụng từ năm 2007 

dùng cho công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh, không bố trí nghỉ dưỡng, kinh doanh. 

(4) Nhà hàng 1: chiều cao 2 tầng, cấp III, diện tích sàn 621 m2, đưa vào sử dụng năm 

2016. 

(5) Nhà hàng 2: chiều cao 1 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 142,9 m2, có kết cấu 

cột thép, mái căng bạt. 

(6) Nhà G: 02 tầng, cấp III, diện tích sàn 988m2, đưa vào sử dụng năm 1997 đã hết niên 

hạn sử dụng theo quy định (sẽ tiến hành phá dỡ để xây dựng nhà nghỉ dưỡng cao tầng). 

- Hiện trạng nhà G: Hầu hết tường ngoài, tường hành lang và nhiều tường trong nhà 

bị rêu mốc, bong tróc sơn, nứt nẻ thấm nước; vữa xây trát phong hóa, mủn xốp, tập trung 

nhiều ở chân tường và khu vực bị thấm dột.  Nhiều cấu kiện bê tông cốt thép như cột, dầm, 

sàn bị nứt, bong lớp bê tông bảo vệ, lộ cốt thép và rỉ sét, gây thấm dột. Nền gạch men kích 

thước nhỏ đã phai màu, trầy xước, nứt vỡ, phồng rộp; một số vị trí được láng lại bằng vữa 

xi măng.  Hệ thống cửa đi, cửa sổ xuống cấp, chắp vá nhiều loại; cửa gỗ mối mọt, cong 

vênh, vỡ kính; cửa nhựa sa lệch; xuyên hoa gỗ mục, xuyên hoa sắt rỉ sét.  

- Hệ thống điện chiếu sáng và sinh hoạt hư hỏng. Hệ thống cấp thoát nước và thiết bị 

vệ sinh xuống cấp, nứt vỡ, rò rỉ, tắc nghẽn; ống thoát nước phong hóa, nứt gãy gây thấm 

dột. Hệ thống xà gồ, cầu phong, li tô gỗ hầu hết bị cong võng, mối mọt hoặc mục nát làm 

sập đổ hư hỏng ngói, một số gian nhà đã hư hỏng hoặc tốc hết phần ngói, nước mưa chảy 

tự do vào sàn mái. Đáy sê nô, thành sê nô rêu mốc, phồng rộp lớp vữa trát; lòng nhiều gian 

nhà bị nứt gây thấm dột xuống hành lang các tầng. 

b) Các công trình xây mới 

(1)  Nhà nghỉ dưỡng cao tầng (xây dựng tại vị trí nhà G hiện trạng)  

- Kiến trúc: Xây dựng 01 nhà nghỉ dưỡng 07 tầng, tổng số giường 129 giường, diện 

tích xây dựng 1.176m2, tổng diện tích sàn 5.908,5m2. Chiều cao nhà 30,15m. Giao thông 

theo chiều đứng gồm 2 cầu thang máy và 2 cầu thang bộ. Mặt bằng bố trí như sau: 

+ Tầng 1: Bao gồm sảnh đón tiếp; Phòng hội trường; phòng kỹ thuật âm thanh; phòng 

trang điểm; phòng y tế; khu vực gia công thô khu rửa dọn; khu vực bếp và gia công thực 

phẩm và kho soạn chia, hệ thống kho thực phẩm, kho dụng cụ, kho lạnh, WC. 

+ Tầng 2:. Gồm một phòng ăn chính và khu vực sân khấu; 1 phòng ăn trong nhà và 

ngoài trời, phòng ăn phụ còn hoạt động phục vụ cho Buffe sáng; hai phòng ăn VIP có vệ 

sinh khép kín,WC.  
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+ Tầng 3: Gồm17 phòng ngủ đôi 

với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ 

sinh khép kín; 1 phòng ngủ 3 giường 

với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ 

sinh khép kính. Tổng 37 giường ngủ. 

Ngoài ra tại sảnh tầng bố trí bàn uống 

nước chung.  

+ Tầng 4: Gồm 17 phòng ngủ đôi 

với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ 

sinh khép kín; 1 phòng ngủ 3 giường 

với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ 

sinh khép kính là. Tổng 37 giường ngủ. 

Ngoài ra tại sảnh tầng bố trí bàn uống 

nước chung. 

+ Tầng 5: Gồm 4 phòng ngủ đơn với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép 

kín; 9 phòng ngủ đôi với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép kín; 1 phòng ngủ 3 

giường với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép kín; 2 phòng ngủ VIP với diện 

tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép kín. Tổng 27 giường ngủ. Ngoài ra tại sảnh tầng 

bố trí bàn uống nước chung. 

+ Tầng 6: Gồm 4 phòng ngủ đơn với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép 

kín; 9 phòng ngủ đôi với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép kín; 1 phòng ngủ 3 

giường với diện tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép kín; 2 phòng ngủ VIP với diện 

tích mỗi phòng bao gồm cả vệ sinh khép kín. Tổng 27 giường ngủ.. Ngoài ra tại sảnh tầng 

bố trí bàn uống nước chung. 

+ Tầng 7: Gồm 4 Masage – vật lý trị liệu với diện tích mỗi phòng; 1 Phòng khánh 

tiết; 1 phòng họp nhỏ; 5 phòng ngủ đôi. Tổng 10 giường ngủ. Ngoài ra tại sảnh tầng bố trí 

bàn uống nước chung. 

+ Tầng tum: Phòng hấp sấy đồ vải và phòng kỹ thuật điện nước. 

- Kết cấu: Móng cọc bê tông cốt thép; hệ khung cột, dầm, nền, sàn, vách bê tông cốt 

thép chịu lực; tường xây gạch; mái kết cấu dàn thép; gác xà gồ thép, lợp tôn. 

(2) Nhà quản lý điều hành 

- Kiến trúc: Xây dựng Nhà quản lý điều hành 2 tầng, diện tích xây dựng 311,5m2, 

Tổng diện tích sàn 623m2. Chiều cao tổng công trình 10,65m (trong đó: nền cao 0,45m, 

tầng 1, 2 cao 3,6m, mái cao 3,0m). Giao thông gồm một cầu thang bộ và hành lang trước 

rộng 3,3m. Mặt bằng bố trí như sau: 

+ Tầng 1: Bố trí gồm 01 phòng làm việc giám đốc, 01 phòng làm việc phó giám đốc 

và tài chính kế toán, 01 phòng trực bảo vệ và phòng nghiệp vụ kỹ thuật, 01 phòng ăn nhân 

viên và 01 phòng tiếp khách. Ngoài ra bố trí cầu thang, sảnh tầng, hành lang và 2 nhà vệ 

sinh chung phục vụ cho khối quản lý và khu sân chơi pickebol. 

Hình 1.5. Nhà nghỉ dưỡng cao tầng 
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+ Tầng 2: Bố trí gồm 7 phòng nghỉ nhân viên có vệ sinh khép kín. Ngoài ra bố trí cầu 

thang, sảnh tầng, hành lang. 

- Kết cấu: Nhà có kết cấu khung bê tông cốt thép (BTCT) chịu lực. Móng cột bằng 

móng đơn BTCT, móng tường xây gạch VXM. Cột, dầm, sàn bằng BTCT đổ toàn khối. 

Tường xây gạch VXM. Mái lợp tôn; xà gồ thép hộp. 

- Hoàn thiện: Sàn nhà lát gạch Granit 600x600; Trần thạch cao xương chìm lăn sơn 

màu trắng; Hệ thống cửa bằng khung nhôm hệ kính màu; Hoa sắt cửa sổ bằng sắt vuông 

14x14; Tường trong ngoài nhà được da trát bằng vữa xi măng mác 75; Tường lăn sơn 3 

nước màu kem nhạt; Tường nhà vệ sinh ốp gạch Ceramic 300x600. Trần nhà vệ sinh sử 

dụng trần nhữa nano. 

(3) Nhà nghỉ dưỡng thấp tầng (số 3 trên tổng mặt bằng xây dựng): 

- Kiến trúc: Xây dựng Nhà nghỉ dưỡng 1 tầng, diện tích xây dựng 139m2 x 2, diện 

tích sân vườn bể bơi mini (phụ trợ) 68.7m2. Tổng diện tích sàn 278m2. Chiều cao tổng công 

trình 7,150m (trong đó: nền cao 0,45m, tầng 1 cao 3,9m, mái cao 2,8m). Mặt bằng bố trí 

như sau: 2 phòng ngủ với diện tích 19m2 và 16m2 (trong đó phòng ngủ vip 1 có vệ sinh 

riêng). Các phòng phụ trợ khác như phòng khách, phòng ăn + bếpvà phòng massage. Bên 

cạnh các phòng chức năng trong nhà còn có khu vực sinh hoạt phụ trợ như sân nghỉ, bể bơi 

mini được bố trí phía sau. 

- Kết cấu: Nhà có kết cấu khung bê 

tông cốt thép (BTCT) chịu lực. Móng 

cột bằng móng đơn BTCT, móng tường 

xây gạch VXM. Cột, dầm, sàn bằng 

BTCT đổ toàn khối. Tường xây gạch 

VXM. Mái lợp tôn; xà gồ thép hộp. 

- Hoàn thiện: Sàn nhà lát gạch 

Granit 800x800; Trần thạch cao xương 

chìm lăn sơn màu trắng; Hệ thống cửa 

bằng khung nhôm hệ kính màu; Tường 

trong ngoài nhà được da trát bằng vữa xi 

măng mác 75; Tường lăn sơn 3 nước 

màu kem nhạt; Tường nhà vệ sinh ốp 

gạch Ceramic 300x600. Trần nhà vệ sinh 

sử dụng trần nhữa nano. 

4. Nhà thể thao (số 16 trên tổng mặt bằng xây dựng): 

- Kiến trúc: Xây dựng Nhà thể thao 1 tầng, diện tích xây dựng 615m2. Tổng diện tích 

sàn 615m2. Chiều cao tổng công trình 10,06m (trong đó: nền cao 0,3m, tầng 1 cao 7,0m, 

mái cao 2,75m). Mặt bằng bồ trí 3 sân tập Pickleball với diện tích mỗi sân: 200m2.  

- Kết cấu: Mặt sân được lăn các lớp sơn tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng kỹ thuật đề 

ra. Tường xung quanh bao che xây cao 1,2m, có bố trí cửa ra vào. Từ 1,2m lên 3m bố trí 

khung thép phủ lưới thép B40 bao che. Từ 4,2m tới mái phủ tôn sóng dày 0,45mm màu 

Hình 1.6. Nhà nghỉ dưỡng thấp tầng 
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xanh. Mái được bao che bới hệ thống mái kéo bạt PVC dày 0,55mm màu trắng. Hệ mái 

được cơ động kéo ra vào theo nhu cầu sử dụng. Phần giữa mái lợp tôn sóng dày 0.45mm 

màu xanh bay ra 2 phía 1,1m. Hệ thống mái được làm bằng hệ thống cột thép hộp. Sàn nhà 

được đổ bê tông đá 1x2 mác 200 (mài bóng bề mặt). 

- Hoàn thiện, điện nước và các giải pháp kỹ thuật khác: Theo tiêu chuẩn phù hợp với 

cấp công trình. 

1.6.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ:  

- Hạng mục phụ trợ hạ tầng kỹ thuật (Cổng, hàng rào, sân đường nội bộ, nhà để 

máy phát điện, nhà để máy bơm, bể nước sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử 

lý nước thải, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước): 

(1) Cổng, hàng rào: 

- Cổng: Cổng được bố trí với khẩu độ rộng là: 9.5m. Cổng được thiết kế theo hướng 

kiến trúc mở với các hình thức kiến trúc biểu tượng như lớp lớp mũ chiến sỹ công an, mặt 

khác cũng có thể thấy đây như lớp sóng phù hợp cho công trình nghỉ dưỡng biển. Cổng với 

hình thức đơn giản nhưng phải đem lại tính biểu cảm mạnh mẽ về hình khối. Đặc biệt đảm 

bảo việc thi công đơn giản và giá trị đầu tư phù hợp. 

- Hàng rào (hàng rào thoáng và hàng rào xây). 

+ Hàng rào thoáng khu nhà nghỉ dưỡng: Tổng chiều dài 96m. Hàng rào được bố trí 2 

bên cổng chính với trụ xây 0.44x0.44x1.73m khoảng cách các trụ là 4m. Trên các trụ đã 

bố trí hệ thống đèn hình lập phương được gia công bằng khung inox 5 phía phủ vật liệu 

kính mờ tán sáng. Giữa các trụ bố trí bồn cây, tại bồn cây bố trí trồng những cây thấp lâu 

niên (như phi lao cắt tạo hình, cây hoa ...phù hợp khí hậu biển).  

+ Hàng rào xây khu nhà nghỉ dưỡng: Hàng rào xây được thiết kế bởi hệ thống cột trụ 

bê tông cốt thép 0.33x0.33x2.2m, lõi bê tông 0.22x0.22x2.2m, tổng chiều dài 443m. 

Khoảng cách mỗi trụ 3m tường bao che dày 11cm lăn sơn 3 nước màu kem, phần giữa ốp 

đã rối tự nhiên. 

+ Hàng rào xây khu nhà quản lý: Hàng rào xây được thiết kế bởi hệ thống cột trụ bê 

tông cốt thép 0.33x0.33x2.2m, lõi bê tông 0.22x0.22x2.2m, tổng chiều dài 237,26m. 

Khoảng cách mỗi trụ 3m tường bao che dày 11cm lăn sơn 3 nước màu kem, phần giữa ốp 

đã rối tự nhiên. 

(2) Sân đường nội bộ: 

- Đường betum nhựa: Lớp bê tông nhựa C19, diện tích 2.385m2. Cấu tạo các lớp từ 

trên xuống dưới như sau: Bê tông nhựa C19 dày 7cm; tưới lớp dính bám tiêu chuẩn 

1,5kg/m2; láng nhựa 1 lớp tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2; đá dăm tiêu chuẩn 4x6 lớp đất nền 

đầm chặt K95. 

- Sân lát đá rubic: Diện tích 3.171m2 lát bằng đá rubic 10x10.  

- Sân bê tông: Diện tích 3.171m2, cấu tạo các lớp từ trên xuống dưới như sau: Lớp 

bê tông đá 1x2 cấp độ bền B15 dày 15cm; lớp bạt ni lông; lớp cấp phối đá dăm đầm chặt 

K90 dày 10cm; đặt trên nền đất san nền đầm chặt K90. 

- Sân tập kết chất thải rắn: Diện tích 158m2. 
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- Bãi đỗ xe: Diện tích 216m2. 

- Bó vỉa: Loại 1 tổng chiều dài 1.563m, loại 2 tổng chiều dài 544m bằng bê tông cấp 

độ bền B20. 

- Vỉa hè: Diện tích 760m2 bằng đá xanh Thanh Hóa. 

- Cây xanh: Diện tích 5.360m2. 

(3)  Nhà để máy phát điện: 

Nhà có kích thước 5,4 x 6,0m, diện tích xây dựng 32,4m2. Nhà cao 3,3m (trong đó: 

nền cao 0,45m; tầng cao 2,85m). Mặt bằng bố trí phòng đặt máy phát điện. Nhà có kết cấu 

khung BTCT chịu lực. Móng cột bằng móng đơn BTCT, móng tường xây đá hộc VXM. 

Cột, dầm, sàn bằng BTCT đổ toàn khối. Tường, cột, dầm, trần trát VXM, bả matit, lăn sơn. 

Nền lát gạch. Cửa đi bằng khung sắt, pano tôn, cửa sổ bằng chớp bê tông. Chiếu sáng bằng 

ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. 

(4) Nhà để máy bơm: 

Nhà có kích thước 3,0 x 3,0m, diện tích xây dựng là 9,0m2. Nhà cao 2,8m (trong đó: 

nền cao 0,3m). Mặt bằng bố trí phòng đặt máy bơm. Tường xây gạch chỉ VXM, bả matit, 

lăn sơn. Móng tường xây đá hộc VXM. Nền lát gạch. Cửa đi bằng khung sắt, pano tôn, cửa 

sổ bằng chớp bê tông. Chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên kết hợp với đèn điện. 

(5) Bể nước sinh hoạt và PCCC: 

Bể nước sinh hoạt & PCCC có kích thước: 15,0 x 5,5m, tổng diện tích xây dựng là 

82,5m2. Bể có chiều sâu 2,85m tính từ đáy tấm đan của bể. Mặt bể nước láng vữa xi măng 

mác 75 trên tấm đan bê tông cốt thép đá 1x2 mác 250 dày 200. Thành bể BTCT đá 1x2 

mác 250 dày 250, dùng thép D6, D10. Ngăn chia trong bể BTCT đá 1x2 mác 250 dày 250, 

dùng thép D6, D10, mặt trong chống thấm bằng sika chuyên dụng. Đáy bể bằng BTCT đá 

1x2 mác 250 dày 250 dùng cốt thép D8, D12, mặt trong chống thấm bằng sika chuyên 

dụng. Nắp bể bằng BTCT đá 1x2 mác 250 dày 150 dùng cốt thép D10. 

(6) Hệ thống cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà: 

-  Nâng cấp trạm biến áp hiện trạng từ 400kVA-22/0,4kV lên 1000 -22/0,4kV;  

- Xây dựng đường dây cấp điện hạ thế 0,4kV từ tủ điện phân phối của trạm biến áp 

hiện trạng đi ngầm luồn trong ống nhựa xoắn HDPE tới các tủ điện tổng của các hạng mục 

công trình. 

- Chiếu sáng ngoài thay mới bóng bằng đèn LED lắp trên cột hiện trạng.  

(7) Hệ thống cấp thoát ngoài nhà: 

- Cấp nước: Hiện trạng Nhà nghỉ dưỡng đã xây dựng 01 bể nước ngầm có dung tích 

40m3. Khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp sẽ tiến hành xây mới bể nước ngầm có dung 

tích 225 m3. Nước cấp được đấu nối từ nguồn cấp nước đã có vào bể nước ngầm, qua hệ 

thống máy bơm cấp tới các hạng mục công trình. 

- Thoát nước: Hệ thống thoát nước ngoài nhà gốm các hệ thống rãnh thoát nước mưa 

ngoài nhà, rãnh được xây gạch, trên đậy tấm đan bê tông.Tại dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà 

nghỉ dưỡng sẽ tiền hành xây dựng, cải tạo hệ thống mương và hố ga thu nước mưa, nước 
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thải từ các hệ thống thoát nước riêng biệt của mỗi hạng mục ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

(8) Hệ thống PCCC: 

- Đối với các công trình hiện trạng đã được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, 

hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay; đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát 

nạn và nội quy, tiêu lệnh về PCCC. 

- Đối với các công trình xây dựng mới được thiết kế như sau: 

+ Lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, các đầu báo khói, báo nhiệt, dây cáp tín hiệu 

chống cháy; hệ thống chữa cháy ngoài nhà, chữa cháy vách tường, hệ thống thông gió hút 

khói và bình chữa cháy cho các hạng mục công trình theo tiêu chuẩn. 

+ Phòng cháy chữa cháy: Phòng cháy chữa cháy trong nhà bằng hệ thống báo cháy 

tự động, hệ thống chữa cháy họng nước vách tường, các bình chữa cháy tại chỗ, bảng tiêu 

lệnh PCCC, các đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. Phòng cháy chữa cháy ngoài 

nhà bằng các trụ chữa cháy và họng tiếp nước chữa cháy ngoài nhà. 

+ Hệ thống chống sét: Sử dụng kim thu sét đường kính 16mm, dây dẫn bằng thép 

đường kính 10mm và 16mm, cọc tiếp địa bằng thép hình 63x63x6x2500mm; 

(9) Chống mối công trình: Đầu tư chống mối cho hạng mục Nhà nghỉ dưỡng cao 

tầng, nhà nghỉ dưỡng thấp tầng và nhà quản lý điều hành bằng hào chống mối xung quanh 

công trình và chống mối mặt nền công trình. 

(10) Công trình BVMT đối với nước thải: 

- 01 hệ thống xử lý nước thải xây mới. Kết cấu: BTCT. Diện tích khoảng 96m2. Công 

suất 100m3/ngày. Vị trí HTXLNT đặt tại vị trí phía Đông Nam cơ sở.  

- 11 bể tự hoại, tổng thể tích 76m3 đặt dưới nền các công trình trong đó có 07 bể có 

tổng dung tích 39m3 đã được xây dựng, có 04 bể dung tích 37m3 được xây mới. Kết cấu: 

BTCT. 

- 03 bể tách dầu mỡ, thể tích 14m3, đặt tại nhà ăn+bếp trong đó có 02 bể có tổng dung 

tích 3m3 đã được xây dựng, có 01 bể dung tích 8m3 được xây mới. Kết cấu: BTCT. 

1.6.2. Tiến độ, tổng mức đầu tư và tổ chức quản lý thực hiện dự án 

1.6.2.1. Tiến độ dự án:  

Khi thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh 

Hà Tĩnh thì các hạng mục theo hiện trạng vẫn tiếp tục hoạt động (bao gồm các công trình hiện 

hữu nêu tại Bảng 1.5 và Bảng 1.6).  

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng Thiên 

Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, thời gian thực hiện dự án: từ năm 2026 đến năm 2028. 

Dự kiến phân kỳ thực hiện dự án như sau: 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an 

tỉnh Hà Tĩnh  

                                           26 

 

Bảng 1. 10 Tiến độ thực hiện dự án 

Nội dung 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 

Quý 

 I 

Quý  

II 

Quý  

III 

Quý 

 IV 

Quý 

 I 

Quý  

II 

Quý  

III 

Quý 

 IV 

Quý 

 I 

Quý  

II 

Quý  

III 

Quý 

 IV 

Giai đoạn 

hoàn thiện 

thủ tục pháp 

lý (phê duyệt 

quy hoạch, 

dự án, thiết kế 

bản vẽ thi 

công, cấp 

GPMT,...) 

            

Giai đoạn thi 

công xây 

dựng 

            

Giai đoạn 

hoàn thành, 

bàn giao đưa 

vào sử dụng 

            

Ghi chú: Đối với hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải sẽ ưu tiên thi công 

xây dựng trước để đảm bảo thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ các công trình hiện trạng 

trong quá trình hoạt động.  Dự kiến thi công từ quý III/2026 đến hết quý I/2027 (vào thời 

điểm cơ sở ít hoạt động).   

1.6.2.2. Tổng mức đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư : 142.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai tỷ hai 

trăm triệu đồng chẵn). 

- Nguồn vốn đầu tư:  Nguồn ngân sách nhà nước cấp qua Bộ Công an. 

1.6.2.3. Tổ chức quản lý và thực hiện: 

a) Giai đoạn thi công xây dựng:  

- Chủ đầu tư và quản lý dự án: Công an tỉnh Hà Tĩnh. 

- Công an tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sẽ tiến hành tổ chức chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết 

kế và nhà thầu xây lắp tiến hành theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước. 

- Công an tỉnh tiếp tục quản lý các công trình hiện hữu đang hoạt động của Nhà nghỉ 

dưỡng. 

b) Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

- Sau khi hoàn thành xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực 

tiếp quản lý, sử dụng theo quy định. Đồng thời kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện 

các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành theo báo cáo đề xuất cấp GPMT 

đã được phê duyệt. Cán bộ phụ trách môi trường (kiêm nhiệm) có trách nhiệm vận hành hệ 

thống xử lý nước thải, kiểm tra việc vệ sinh trong Dự án, kiểm tra phân loại lưu giữ CTNH 

tại kho..., báo cáo công tác vệ sinh môi trường lên Lãnh đạo các cấp theo quy định. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC 

GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia: 

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024, 

dự án có các biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo 

vệ môi trường được nêu trong Quy hoạch, bao gồm nhóm giải pháp giảm thiểu tác động 

đến môi trường từ phát triển kinh tế - xã hội, nhóm giải pháp quản lý chất thải. Dự án không 

mâu thuẫn với quan điểm, định hướng, mục tiêu của Quy hoạch BVMT Quốc gia.  

Theo Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022, dự 

án có các giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp với các nhóm nhiệm vụ của chiến lược, bao 

gồm: nhóm giải pháp chủ động phòng ngừa, kiểm soát, ngăn chặn các tác động xấu lên 

môi trường, các sự cố môi trường; nhóm giải pháp chủ động kiểm soát các cơ sở có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường cao; ngăn chặn các tác động xấu đối với môi trường; nhóm giải 

pháp chủ động phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; tăng cường quản lý chất thải rắn 

và chất thải nguy hại. 

- Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh: 

Theo Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022 thì vị trí dự án 

không nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo phương án phân vùng môi trường tỉnh Hà 

Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030. Dự án có mục tiêu phù hợp với phương án tổ chức không gian 

đảm bảo quốc phòng - an ninh: “Trong thời kỳ quy hoạch, bố trí khoảng 4.108 ha đất cho 

các khu vực quốc phòng và khoảng 252 ha đất cho thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh”. 

Căn cứ vào các Quy hoạch đã được phê duyệt trước thời điểm ngày 01/7/2025, theo 

đó khu vực cơ sở phù hợp với các quy hoạch cụ thể như sau: 

- Quy hoạch chung: 

Khu đất phù hợp Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm (cũ) và vùng 

phụ cận, huyện Cẩm Xuyên (cũ) tỷ lệ 1/5.000 được phê duyệt tại Quyết định số 1010/QĐ-

UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Quy hoạch sử dụng đất: 

Cơ sở phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cẩm Xuyên 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 195/QĐ-UBND ngày 18/01/2023, cụ thể 

là: Khu đất thực hiện nằm trong 2,3 ha đất an ninh của thị trấn Thiên Cầm tại Biểu 01: Chi 

tiết các chỉ tiêu sử dụng đất đến từng đơn vị hành chính cấp xã theo phương án quy hoạch 
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sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (thể hiện chi tiết trên 

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh  Hà Tĩnh có diện tích 20.961,2m2 đã 

được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CR 428605 ngày 

26/8/2019 với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích an ninh (xây dựng nhà nghỉ 

dưỡng). 

Như vậy,  Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh được triển khai tại khu đất 

đã được xác định trong quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với chức 

năng sử dụng đất là đất công trình an ninh theo quy hoạch đô thị, nông thôn của địa phương. 

2.2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI 

TRƯỜNG 

- Nguồn tiếp nhận nước thải dự án: Sông Gia Hội, đoạn qua thôn Tân Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, cách dự án khoảng 2,0km về phía Đông Nam của cơ sở. 

Hình 2.1. Sơ đồ vị trí nguồn tiếp nhận nước thải của cơ sở 

Sông Gia Hội có chiều dài 31km, diện tích lưu vực F=290km2, là nhánh sông phân 

lưu của hệ thống sông Rào Cái, bắt nguồn từ xã Cẩm Duệ chảy qua xã Cẩm Thành, Cẩm 

Quan, Cẩm Huy, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Hưng, Cẩm Thăng, Cẩm Phúc, Cẩm Hà, Cẩm 

Lộc, Cẩm Long rồi đổ ra biển Đông qua Cửa Nhượng. Dòng chảy sông Gia Hội nằm trong 

vùng đồng bằng ven biển Hà Tĩnh nên thường xuyên chịu tác động của dòng triều làm dòng 

chảy trong sông chuyển động hai chiều, mực nước lên xuống thường xuyên. Biên độ triều 

lớn nhất trong năm thường xuất hiện vào mùa cạn từ tháng 5 đến tháng 7, cũng có năm 

Điểm tiếp 

nhận nước thải 

VỊ TRÍ DỰ ÁN 
CÂY 

Sông Gia Hội 

Hói Trẽn 

 

Điểm đấu 

nối nước thải 
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xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 3. Biên độ triều lên từ 13-187 cm, biên độ triều xuống từ 

25-186 cm.  

Sông Gia Hội đoạn tiếp nhận nước thải của cơ sở phục vụ cho mục đích giao thông 

thủy và tiêu thoát lũ từ thượng nguồn chảy về. 

Hiện nay, khả năng chịu tải của môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa được ban 

hành. Để xem xét khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của dự án, nội dung 

đánh giá khả năng tiếp nhận của nguồn nước sông Gia Hội thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 về Quy định chi tiết một số điều của 

Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017, thì sức 

chịu tải của sông Gia Hội, cụ thể như sau: 

Các thông số ô nhiễm chính dùng để đánh giá: 

Các thông số chính sử dụng để đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của sông Gia 

Hội bao gồm: COD, BOD5, Amoni, tổng Ni-tơ, tổng Phốt-pho. Riêng thông số Amoni do 

hiện nay tại Bảng 2, QCVN 08:2023/BTNMT về chất lượng nước mặt không quy định chi 

tiết nồng độ giới hạn thông số này, do đó không đánh giá đối với thông số này, đề xuất 

đánh giá thêm thông số TSS. 

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltd - Lnn) x Fs 

Trong đó: 

a) Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn 

vị tính là kg/ngày; 

b) Ltđ: tải lượng tối đa của từng thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông và 

được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày; 

c) Lnn: tải lượng của từng thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 

đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày; 

d) Fs: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 đến 0,9. 

* Tính tải lượng ô nhiễm tối đa của chất ô nhiễm trong môi trường nước mặt (Ltđ):  

Áp dụng công thức: 

Ltđ = Cqc x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Cqc (mg/l): Là giá trị giới hạn của nồng độ chất ô nhiễm đang xét được quy định tại 

mức C của QCVN 08:2023/BTNMT. 

QS (m3/s): lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá, QS  = 6,42 m3/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, 

m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Từ các giá trị Cqc, Qs ở trên ta có thể tính toán được tải lượng ô nhiễm tối đa nguồn 

nước có thể tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm như sau:  

Bảng 2.1. Tải lượng ô nhiễm tối đa của nguồn nước mặt có thể tiếp nhận (Ltđ) 

TT Thông số phân tích Đơn vị 
Mức C của QCVN 

08:2023/BTNMT  

Ltđ 

(kg/ngày) 

1 COD mg/l ≤20 11.266,6 

2 BOD5 mg/l ≤10 5.633,3 
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3 Tổng N mg/l ≤2 1.126,7 

4 Tổng P mg/l ≤0,5 281,7 

5 TSS mg/l >100 56.332,8 

* Tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước: 

Lnn = Cnn x Qs x 86,4 

Trong đó: 

Cnn: Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l. (lấy theo mẫu 

kết quả phân tích chất lượng sông Gia Hội tại Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án Đầu tư 

xây dựng cảng cá Cửa nhượng tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Thiên Cầm, 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2025). 

QS: Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông, Qs = 6,42m3/s.  

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/l, 

m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Áp dụng công thức trên ta tính được tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có 

của sông Gia Hội như sau: 

Bảng 2.2. Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có của sông Gia Hội (Lnn) 

TT Thông số phân tích Cnn Lnn (kg/ngày) 

1 COD 17,2 9689,2 

2 BOD5 9,2 5182,6 

3 Tổng N 0,36 202,8 

4 Tổng P 0,08 45,1 

5 TSS 27,7 15604,2 

→ Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Gia Hội đối với từng thông 

số ô nhiễm Ltn được tính toán theo công thức:  

Ltn = (Ltđ - Lnn )  Fs  

Trong đó Fs: Hệ số an toàn, chọn Fs = 0,8. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận của 

sông Gia Hội thể hiện tại bảng dưới đây: 

Bảng 2.3. Khả năng tiếp nhận nước thải của Sông Gia Hội với các thông số ô nhiễm 

TT Thông số phân tích Ltn 

1 COD 1.261,85 

2 BOD5 360,53 

3 Tổng N 739,09 

4 Tổng P 189,28 

5 TSS 32.582,89 

Kết luận: Từ kết quả tính toán thông số Ltn cho thấy sông Gia Hội có khả năng tiếp 

nhận đối với các thông số đặc trưng như BOD5, TSS, COD, Tổng N, Tổng P. Các chỉ số 

Ltn>0, nguồn nước còn có khả năng tiếp nhận nước thải của dự án. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THU GOM, THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

*Công trình hiện trạng 

Hiện trạng, hệ thống mương thu gom và thoát nước mưa được xây dựng độc lập với 

hệ thống cống thu gom, thoát nước thải.      

Hình 3.1. Một số công trình thu gom và thoát nước mưa tại Cơ sở 

Nước mưa trên mái được thu gom bằng hệ thống ống nhựa PVC có kích thước từ 

D90-110 cùng với nước mưa bề mặt sân bãi chảy xuống hệ thống cống hộp bằng bê tông 

có nắp đan đậy kín, kích thước B300 - B400 chạy xung quanh các khu nhà và trục đường 

chính, sau đó thoát ra mương thoát nước của khu vực (qua 2 điểm xả, 1 điểm xả theo hướng 

Tây Nam, 1 điểm xả theo hướng Đông Nam phía đường Hồ Tùng Mậu). Dọc theo hệ thống 

mương thoát BTCT, cứ khoảng 50m bố trí hố ga lắng cặn, kích thước từ 500x500.   

* Các biện pháp khác giảm thiểu tác động từ nước mưa chảy tràn: 

- Khu vực sân bãi được vệ sinh sạch sẽ, thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để 

giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa. 

- Định kỳ kiểm tra và nạo vét các hố ga và rãnh thu thoát nước, đặc biệt là trước và 

trong mùa mưa để đảm bảo hiệu quả của hệ thống thoát nước; định kỳ kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc để khắc phục kịp thời.  

* Công trình xây dựng mới: 

Các hạng mục xây dựng mới sẽ bổ sung hệ thống thoát nước mưa xung quanh nhà 

nghỉ dưỡng cao tầng, nhà nghỉ dưỡng thấp tầng, nhà quản lý điều hành, nhà thể thao và các 

rãnh thu nước mưa dọc các tuyến đường nội bộ (chi tiết tại Bảng 3.1).  Sau đó nước mưa 

được chảy ra mương thoát nước của khu vực  thông qua 03 cửa xả, cụ thể như sau: 
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+ 02 điểm xả về phía Tây Nam ra mương thoát nước dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu 

(đường Phúc Hải). 

+ 01 điểm xả về phía Đông Bắc ra mương thoát nước dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu 

(đường Phúc Hải). 

(Theo Văn bản số 616/UBND-KT ngày 06/4/2026 của UBND xã Thiên Cầm về việc 

thống nhất vị trí đấu nối hệ thống thoát nước cho dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng 

Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh). 

Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa của cơ sở như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa  

Bảng 3.1. Tổng hợp khối lượng thu gom thoát nước mưa 

TT Chủng loại  Đơn vị Chiều dài Ghi chú 

1 Ống thoát nước mưa PVC D90-D110 m 250 
Hiện trạng 

 
2 Mương dẫn nước mưa 0,6x0,4 m 270 

3 Hố gas kích thước 0,8x0,8x1,0 cái 11 

4 Ống thoát nước mưa PVC D110 m 210 Xây mới 

tại dự án 

cải tạo, 

nâng cấp 

Nhà nghỉ 

dưỡng 

5 Chiều dài rãnh B400 m 238  

6 Chiều dài rãnh B600 m 325  

7 Chiều dài cống chịu lực qua đường B600 m 131,5 

8 Ga thu thăm nước mưa kết hợp cái 21 

9 Ga thu thăm nước mưa kết hợp cái 17 

10 Ga thu nước mưa cái 02 

 

 

Mương dẫn 

Nước mưa mái nhà Nước mưa sân đường 

Hói Trẽn 

Sông Gia Hội 

 

Mương thoát nước chung của 

khu vực 

Hố ga 
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Hình 3.3. Sơ đồ mạng lưới thu gom và thoát nước mưa sau khi cải tạo, nâng cấp  

3.1.2. Công trình thu gom, thoát nước thải: 

a) Khối lượng nước thải phải xử lý: 

Lưu lượng nước thải lớn nhất của Nhà nghỉ dưỡng được xem xét trên cơ sở nhu cầu 

sử dụng nước theo định mức tiêu chuẩn cấp nước của Nhà nghỉ dưỡng được thống kê tại 

Bảng 1.3 Mục 1.4.1.2. Chương 1.  

- Khối lượng phát sinh: Căn cứ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt được tính toán cụ thể 

tại Mục 1.4.2.2 xác định tổng nguồn nước cung cấp cho Nhà nghỉ dưỡng. Căn cứ Điều 39, 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải 

và quy hoạch cấp nước trong tương lai của địa phương xác định lưu lượng nước thải bằng 

100% lượng nước cấp. Như vậy, tổng lượng nước thải phát sinh của dự án là 94,35 m3/ngày 

(nước tưới cây và rửa đường sẽ ngấm trong môi trường, không xả thải). 

b) Hệ thống thu gom, thoát nước thải: 

Nhà nghỉ dưỡng đã được đầu tư xây dựng một số hệ thống thu gom và thoát nước thải 

từ giai đoạn trước. Nước thải từ các khu nhà hiện trạng được thu gom bằng hệ thống ống 

nhựa uPVC D90, D110, D140mm và đường ống uPVC D200 dẫn về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quá trình đưa vào sử dụng đã khá lâu (từ năm 

2013 đến nay), nên hiệu suất xử lý của hệ thống đang giảm dần so với thiết kế. Do vậy, khi 

thực hiện cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng, chủ cơ sở sẽ tiến hành xây dựng mới hệ thống 

xử lý nước thải và một số tuyến thu gom nước thải để đảm bảo yêu cầu xử lý nước thải đáp 

ứng theo quy chuẩn mới và nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối 

với nước thải của Cơ sở.  

           

 Ghi chú:  

             Hướng thoát nước mưa 

              Điềm xả nước mưa 
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Cụ thể như sau: 

+ Nước thải từ quá trình đào thải được thu gom bằng đường ống uPVC D90-D140 

dẫn về bể tự hoại để xử lý, sau đó tiếp tục theo đường ống uPVC D250 dẫn vào hệ thống 

xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

+ Nước thải từ nhà bếp được thu gom bằng đường ống uPVC D90-D140 dẫn vào bể 

tách dầu mỡ để xử lý, sau đó tiếp tục theo đường ống uPVC D250 dẫn vào hệ thống xử lý 

trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

+ Nước thải từ quá trình rửa tay, chân, tắm giặt được thu gom bằng đường ống uPVC 

D110 rồi dẫn ra hố ga bằng đường ống uPVC D140 để lắng cặn, sau đó tiếp tục theo đường 

ống uPVC D250 dẫn vào hệ thống xử lý trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực. 

- Hệ thống thoát nước thải: Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý được dẫn bằng đường 

ống uPVC D250 xả vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

Sơ đồ quy trình thu gom, xử lý nước thải như sau: 

  

 

  

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4.  Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sau khi cải tạo, nâng cấp 

Bảng 3. 2.  Tổng hợp khối lượng tuyến ống thu gom nước thải 

TT Tên hạng mục Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 Thoát nước HDPE D90-D110-D140 m 320 Hiện trạng 

2 Ống thoát nước uPVC  m 220 Hiện trạng 

3 Ống nhựa PVC D250; PN8 m 403 Xây mới 

4 Cút 135 độ PVC D250 cái 20 Xây mới 

5 Hố ga thăm nước thải NT1 cái 22 Xây mới 

 

 

Nước thải từ quá 

trình đào thải 

Chắn rác 

Bể tự hoại  

 

Hói Trẽn 

Hệ thống thoát nước của khu vực 

Hệ thống xử lý nước thải 

Nước thải khu vực  

nhà bếp 

 uPVC D90-

D110-D140 

uPVC 

D90-D140 

Nước thải khu vực 

tắm rửa 

Hố ga 

uPVC  

D90-D140 
Chắn rác 

Bể tách dầu mỡ 

 uPVC D250 

 

uPVC  

D140-

D250 

uPVC  

D140-

D250 

uPVC  

D140-

D250 
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3.1.3. Xử lý nước thải  

a2) Công trình xử lý nước thải 

a2-1) Công trình xử lý sơ bộ nước thải  

* Bể tự hoại : 

- Quy trình công nghệ vận hành: Nguyên tắc làm việc của bể tự hoại là lắng và phân 

hủy cặn lắng trong điều kiện kị khí. Nước thải tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp 

bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật 

hấp thụ và chuyển hóa, làm nguồn dinh dưỡng cho sự phát triển của chúng đồng thời xử lý 

chất ô nhiễm trong nước thải. Sau khi xử lý qua bể tự hoại, nước thải sinh hoạt được dẫn 

về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để xử lý. 

- Theo Quy chuẩn hệ thống cấp, thoát nước trong nhà và công trình của Bộ Xây dựng 

năm 2000. Dung tích của bể tự hoại được xác định theo công thức: 

W=0,75 x Q + 4,25 = 0,75 *94,35+ 4,25 = 75 m3 

Vậy, thể tích tối thiểu cần thiết của bể tự hoại để xử lý nước thải sinh hoạt là V= 

75m3. Hiện tại, Cơ sở đã có các bể tự hoại ngầm dưới các khu nhà (05 bể) được đầu tư từ 

trước với tổng thể tích 39m3. Để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động 

Hình 3.5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của cơ sở sau khi cải tạo, nâng cấp 

Hệ thống XLNT 

          CHI CHÚ: 

          Hướng thoát nước thải 

          Điểm đấu nối nước thải 
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của nhà nghỉ dưỡng, cùng với các bể tự hoại đã xây dựng, tại các khu nhà xây mới, chủ cơ 

sở sẽ xây dựng thêm 04 bể tự hoại với dung tích là 37m3, cụ thể như sau:  

Bảng 3.3. Số lượng và vị trí đặt bể tự hoại tại Cơ sở 

TT Vị trí đặt bể tự hoại Số bể 
Dung tích 

(m3) 

Tổng  

(m3) 

Ghi chú 

1 Nhà A 2 6 12 Hiện trạng 

2 Nhà B 2 6 12 Hiện trạng 

3 Nhà hàng 1 1 5 5 Hiện trạng 

4 Nhà hàng 2 1 5 5 Hiện trạng 

5 Nhà H – Nhà nghiệp vụ 1 5 5 Hiện trạng 

6 Nhà nghỉ cao tầng  1 23  23 Xây mới 

7 Nhà nghỉ thấp tầng 2 3  6 Xây mới 

8 Nhà quản lý, điều hành 1 8 8 Xây mới 

 Tổng 11 
 

76  

* Bể tách dầu mỡ nước thải nhà bếp: 

Nước thải nhà bếp đi qua hệ thống song chắn 

rác để tách các loại rác thải nhà ăn như rau, củ, 

thực phẩm thừa,... rồi qua bể tách mỡ để tách dầu 

mỡ trước khi dẫn nước thải nhà bếp ra hệ thống 

XLNT của Cơ sở.  

Bể tách dầu mỡ được xây dựng bằng BTCT, 

nắp đậy bằng bê tông cốt thép. Bể tách mỡ gồm 2 

ngăn, chia làm 3 vùng: vùng dầu nổi, vùng tách 

dầu, vùng chứa cặn. Trong phần thu cặn, các tạp 

chất rắn chủ yếu là chất vô cơ lắng xuống đáy bể. 

Tại vùng thu dầu, dầu mỡ nổi lên được vớt đi xử 

lý. Định kỳ 1 tuần/lần, Cơ sở sẽ hớt các váng dầu 

mỡ động thực vật nổi lên và chứa vào các thùng chứa, lưu giữ tại khu lưu giữ chất thải rắn 

sinh hoạt sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom xử lý. Rác thải bị ngăn lại 

trên lưới chắn rác được thu gom theo chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa sau đó 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.   

Hiện tại, Cơ sở đã xây dựng ngầm 02 bể tách dầu mỡ gần khu vực nhà bếp với thể 

tích 3m3/bể.  Đối với công trình xây mới, cải tạo sẽ xây dựng 1 bể tách dầu mỡ 8m3 tại Nhà 

nghỉ dưỡng cao tầng.  

Nước thải sinh hoạt của cơ sở sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và bể tách 

dầu (đối với nước thải nhà bếp) sẽ được dẫn về hệ thống XLNT để xử lý đạt tiêu chuẩn 

trước khi thải ra môi trường. 

Hình 3. 6 Bể tách dầu mỡ tại cơ sở 
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a2-2) Hệ thống xử lý nước thải  

* Công trình hiện hữu : 

- HTXLNT có công suất xử lý 100 

m3/ngày đêm.  

- Kết cấu: thiết bị hợp khối bằng 

Composite. 

- Công nghệ xử lý: công nghệ sinh 

học.  

Quy trình xử lý được tóm tắt như sau: 

Nước thải → Bể gom → 02 hệ thống hợp 

khối bằng composite (Bể Selector (bể 

thiếu khí) → Bể Aeroten → Bể lắng) → 

Bể khử trùng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT hiện trạng 

• Thuyết minh quy trình công nghệ của HT XLNT hiện trạng: 

Nước thải phát sinh được thu gom và dẫn về bể gom. Tại đây, nước thải được tập trung, 

điều hòa sơ bộ lưu lượng và được bơm sang 02 hệ thống xử lý hợp khối bằng vật liệu composite 

xử lý song song hoặc luân phiên tuỳ theo lưu lượng phát sinh. Trong mỗi hệ thống hợp khối, 

nước thải lần lượt đi qua bể Selector, bể Aeroten và bể lắng. Cụ thể: tại bể Selector xảy ra quá 

trình xử lý thiếu khí đồng thời ổn định bông bùn, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn dạng sợi, 

giúp cải thiện khả năng lắng của bùn hoạt tính và ổn định quá trình xử lý sinh học ở bể Aeroten 

phía sau.”. Sau đó, nước thải chảy sang bể Aeroten, tại đây được cấp khí liên tục để vi sinh vật 

Hình 3.7. Hệ thống xử lý nước thải hiện trạng  

 

Nước thải sinh hoạt 

Bể Aroten 

Bể lắng 

Bể chứa bùn 

Hút định kỳ, vận 

chuyển xử lý 

Bể thu gom 

Bể selector 

Bể Aroten 

Bể lắng 

Máy thổi khí 

Bơm bùn 

Bể khử trùng 

Môi trường 

Bể selector  

(bể thiếu khí) 
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hiếu khí phân hủy các chất hữu cơ hòa tan trong nước thải. Nước thải được chảy qua bể lắng, 

bùn sinh học được lắng xuống đáy; một phần bùn được tuần hoàn trở lại bể Selector/Aeroten để 

duy trì nồng độ vi sinh, phần bùn dư được định kỳ hút bỏ. Nước sau lắng tiếp tục dẫn sang bể 

khử trùng, tại đây hóa chất khử trùng (chlorine) được châm vào nhằm tiêu diệt vi sinh vật 

gây bệnh trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.  

- Quy chuẩn áp dụng: Nước thải sau xử lý đạt Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT, K=1. 

* Sau khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng, Cơ sở sẽ không sử 

dụng hệ thống xử lý nước thải hiện trạng mà thu gom, đấu nối toàn bộ nước thải phát 

sinh về hệ thống xử lý nước thải xây dựng mới. Do vậy, hệ thống cũ sẽ được ngừng vận 

hành và tháo dỡ theo quy định. 

* Công trình xây dựng mới:                                                                                                                                                                                                      

- Công suất xử lý của HTXLNT là 100 m3/ngày đêm.  

- Công nghệ xử lý sinh học theo quy trình tóm tắt như sau: Nước thải → Bể thu gom 

→ Bể điều hòa → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí MBBR →  Bể lắng → Bể khử trùng → Hệ 

thống thoát nước của khu vực → Hói Trẽn  →  Sông Gia Hội. 

- Quy chuẩn áp dụng: Nước thải sau xử lý đạt Cột B, QCVN 14:2025/BTNMT. 

Sơ đồ quy trình công nghệ của HTXL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nước thải sinh hoạt 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 

Bể hiếu khí MBBR 

Hệ thống thoát nước 

Bể chứa bùn 
Bể lắng  

Hút định kỳ, vận 

chuyển xử lý 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Máy khuấy 

Bùn 

hồi 

lưu 

Đạt cột B, QCVN 

14:2025/BTNMT 

Bể khử trùng 

Bể thu gom 

Nước 

dư 

Chlorine 
Ghi chú:  

Đường nước 

Đường bùn 

Đường khí 

Đường hóa chất 

Hói Trẽn 

 

Quạt 

hút 

Tháp xử lý 

mùi => Môi 

trường 

Sông Gia Hội 

Hình 3.9. Sơ đồ công nghệ hệ thống XLNT xây mới 
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* Thuyết minh quy trình công nghệ của HT XLNT xây mới 

- Bể thu gom: 

Nước thải được đưa vào bể thu gom nước thải có đặt rọ tách rác để tách rác vụn ra 

khỏi nước thải, tránh làm ảnh hưởng đến các thiết bị xử lý phía sau. Tại bể gom lắp đặt 2 

máy bơm chìm (1 hoạt động, 1 dự phòng) để bơm nước thải sang bể điều hòa. 

- Bể điều hoà: 

Nước thải được đưa vào bể điều hoà nhằm mục đích ổn định nồng độ các chất ô nhiễm 

và xử lý sơ bộ. Tại bể điều hòa được cấp khí bằng hệ thống phân phối khí để khuấy trộn 

nước thải (tránh tạo điều kiện kỵ khí gây mùi hôi) đồng thời ôxy hoá một lượng nhỏ các 

chất hữu cơ trong nước thải. Tại bể điều hòa lắp đặt 2 máy bơm chìm (1 hoạt động, 1 dự 

phòng) để bơm nước thải sang bể thiếu khí. 

- Bể thiếu khí (Anoxic): 

Bể này có nhiệm vụ là khử nitrat (NO3
- ) thành nitơ (N2) giải phóng theo không khí 

và tiếp tục khử các hợp chất hữu cơ, làm giảm hàm lượng BOD trong nước thải. Trong 

ngăn này, lượng oxy hòa tan thấp DO ~0,5 mg/L và pH > 7,5 để quá trình khử nitrat diễn 

ra đạt hiệu quả cao. Quá trình khử nitrat diễn ra theo phản ứng sau:  

6NO3
- + 5CH3OH -> 5CO2 + 3N2 + 7H2O + 6OH- (1) 

Sau đó nước thải tiếp tục được chuyển sang ngăn hiếu khí để thực hiện quá trình oxy 

hóa các hợp chất hữu cơ còn lại. 

Trong bể thiếu khí được thiết kế hệ thống đảo nước, motor khuấy mục đích làm khuấy 

động dòng nước tạo điều kiện cho vi sinh vật thiếu khí hoạt động trên toàn bộ bể và tránh 

không cho bùn lắng phía dưới đáy bể. Từ bể thiếu khí nước thải tiếp tục dẫn qua bể hiếu 

khí bằng ống thông đáy và thực hiện quá trình xử lý sinh học tiếp theo.  

- Bể hiếu khí (Oxic - MBBR): 

Nước thải từ bể thiếu khí chảy vào bể hiếu khí MBBR. Trong bể sử dụng vi sinh vật 

hiếu khí để hấp thụ oxy và chất hữu cơ (chất ô nhiễm) và sử dụng chất dinh dưỡng là Nitơ 

& Photpho trong nước thải để tổng hợp tế bào mới, CO2, H2O và giải phóng năng lượng. 

Trong bể được thêm vào giá thể MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để vi sinh vật 

dính bám sinh trưởng và phát triển. Trong bể này, không khí được cấp bởi máy thổi khí 

nhằm đảm bảo nồng độ oxy từ 2 - 4 mg/l, tạo điều kiện diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa 

hiếu khí các chất hữu cơ và quá trình nitrat hóa diễn ra. Kết quả là BOD trong nước thải 

giảm rõ rệt và amoni chuyển thành nitrat.  

Sau khi hầu hết các chất hữu cơ trong bể hiếu khí được phân hủy, sản phẩm của quá 

trình có chứa NO3-, do vậy một phần nước từ bể hiếu khí sẽ được tuần hoàn lại bể thiếu 

khí để xử lý nitơ có trong nước bằng hệ thống bơm tuần hoàn đặt ở cuối bể. 

 Quá trình xử lý sinh học hiếu khí gồm 3 giai đoạn: 

Oxy hóa các chất hữu cơ:  CxHyOz  + O2  Enzyme CO2  + H2O + H 

Tổng hợp tế bào mới:  CxHyOz  + NH3 + O2  Enzyme       CO2  + H2O + C5H7NO2 - H 

Phân hủy nội bào: C5H7O2 + 5O2  Enzyme 5CO2  + 2H2O + NH3  ± H 

 Quá trình nitrat hóa chịu trách nhiệm bởi Nitrosomonas và Nitrobacter.  

 NH4
+   Nitrosomonas       NO2

-      Nitrobacter   NO3
-     

- Bể lắng: 

Nước thải tự chảy qua bể lắng thông qua ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có 

nhiệm vụ tạo dòng nước luôn tĩnh lặng và phân bố xuống đáy của bể lắng. Việc sử dụng cơ 
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chế hấp phụ bề mặt, hấp thu vào cơ thể của vi sinh vật có trong nước thải làm toàn bộ chất ô 

nhiễm tạo thành những mảng bông cặn, các chất lơ lửng kết dính với nhau, các chất vô cơ có 

trọng lượng nặng hơn trọng lượng của nước. Chúng sẽ lắng tập trung xuống đáy bể dưới tác 

dụng trọng lực.  

- Bể khử trùng:  

Nước sau khi qua bể lắng sẽ được dẫn sang bể khử trùng. Tại bể khử trùng sẽ bổ sung 

hóa chất khử trùng, để loại bỏ hoàn toàn vi sinh vật gây hại còn sót lại trong nước thải. Hóa 

chất được lưu chứa trong bồn và bơm tự động vào bể khử trùng. Khi pha hóa chất tại bồn 

hệ thống cấp khí được cấp vào nhằm mục đích khuấy trộn hóa chất khử trùng. Thời gian 

khử trùng khoảng 15-30 phút bằng Clo. Dưới tác dụng của Clo, các vi khuẩn có hại sẽ được 

xử lý trước khi nước thải được thải ra môi trường.  

- Bể chứa bùn:  

Bể chứa bùn có mục đích là chứa bùn dư từ hệ thống XLNT. Bùn định kỳ được thuê đơn 

vị có chức năng đến hút đưa đi xử lý. Nước thải từ bể chứa bùn được thu gom về bể điều hòa. 

- Quy chuẩn áp dụng: Nước thải sau xử lý đạt cột B QCVN 14:2025/BTNMT. 

Cơ sở lựa chọn quy chuẩn áp dụng cột B của QCVN 14:2025/BTNMT là do nguồn 

nước sông Gia Hội tại điểm tiếp nhận nước thải chỉ phục vụ cho mục đích giao thông thủy và 

tiêu thoát nước. 

* Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải 

- Diện tích bố trí quỹ đất cho HTXLNT là 96m2.  

- Vị trí: HTXLNT đặt tại phía Đông Nam dự án, cách các công trình dân dụng khoảng 

15m, cách khu dân cư khoảng 200-400m. Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về quy hoạch xây dựng thì khoảng cách an toàn về môi trường (ATMT) đối với hệ 

thống xử lý nước thải công suất nhỏ hơn 200m3/ngày theo Công trình xử lý nước thải cơ học, 

hoá lý và sinh học được xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi là 10m. Hệ 

thống xử lý nước thải được bố trí tại khu vực cuối hướng gió chủ đạo của khu đất, tách biệt với 

các khu nhà nhằm hạn chế ảnh hưởng của mùi và khí phát sinh trong quá trình xử lý. Đồng thời, 

vị trí này nằm ở cao độ thấp cuối mạng lưới thoát nước (+6,52m), cao độ khu vực khác từ + 

7,84m đến+ 6,65m), thuận lợi cho việc thu gom nước thải từ các hạng mục công trình về hệ 

thống xử lý theo phương thức chảy tự nhiên, giảm nhu cầu bơm trung chuyển và hạn chế nguy 

cơ rò rỉ, sự cố trong quá trình vận hành. Vì vậy, vị trí đặt hệ thống XLNT công suất 100 m3/ngày 

của dự án phù hợp với Quy định hiện hành. 

- Kết cấu: bê tông cốt thép.  

- Thể tích bể: Dựa vào thời gian lưu nước thải tối thiểu để diễn ra quá trình xử lý và 

lưu lượng nước thải đầu vào cần xử lý để thiết kế kích thước bể. Thể tích bể được tính theo 

công thức: V = Q*t (với Q: Lưu lượng nước thải, t: thời gian lưu tối thiểu). 

Để đảm bảo khả năng phòng ngừa sự cố, dự án thiết kế bể biểu hòa có thể tích chứa 

nước kéo dài khoảng 12 giờ đủ để khắc phục những sự cố phổ biến của hệ thống. Đồng 

thời, các bể xử lý sau cũng được thiết kế với thể tích đảm bảo thời gian lưu tối thiểu nhằm 

tạo điều kiện tối ưu diễn ra quá trình phân hủy sinh học và xử lý nước thải. 
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Bảng 3. 4. Thông số hệ thống XLNT 

TT Tên bể 

Thể 

tích 

(m3) 

Kích thước trong Thời 

gian 

lưu (h) 

Thiết bị lắp đặt trong 

bể 
Dài 

(L)  

Rộng 

(B) 

Cao 

(H) 

1 
Bể thu  

gom 
3,0 3 1 3,0 1 

Song chắn rác, bơm nước 

thải chìm 

2 
Bể điều hòa 

(01 bể) 
16,7 5 5 3,0 12 

Bơm nước thải chìm, 

Phao mực nước 

3 
Bể thiếu khí 

(01 bể) 
11,1 4 3,3 3,0 8 Motor khuấy trộn chìm 

4 
Bể hiếu khí 

(01 bể) 
13,9 4,5 3,7 3,0 10 

Bơm nước thải chìm, đĩa 

phân phối khí 

5 
Bể lắng (01 

bể) 
2,8 5 0,6 3,0 2 

Ống lắng trung tâm, tấm 

chắn bùn 

6 

Bể khử 

trùng (01 

bể) 

2,1 2,6 0,8 3,0 1 
Bơm chìm, phao mực 

nước, 

6 
Bể chứa 

bùn (01 bể) 
1,8 1,8 1,0 3,0 - Bơm bùn 

- Định mức tiêu hao hoá chất sử dụng cho quá trinh vận hành  

+ Hoá chất khử trùng: bột Chlorin khử trùng nước thải ước tính khoảng 0,3kg/ngày 

(2 ÷ 3mg/m3 nước thải). Hóa chất khử trùng được chứa tại khu vực điều hành hệ thống xử 

lý nước thải. 

* Giai đoạn xử lý mùi: 

Hệ thống hút và khử mùi: Lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý mùi phát sinh từ hệ 

thống xử lý nước thải tập trung nhằm loại bỏ các loại khí độc, mùi hôi trước khi thải ra 

ngoài môi trường. Toàn bộ các bể xử lý được lắp đặt đường ống hút mùi, dẫn về tháp khử 

mùi, nhằm ngăn mùi phát sinh ra môi trường khu xử lý và khu vực xung quanh một cách 

triệt để, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

3.2. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ  BỤI, KHÍ THẢI 

➢ Biện pháp giảm thiểu: 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trong khuôn viên Nhà nghỉ dưỡng nhằm hạn chế 

bụi cuốn theo các phương tiện. 

- Thu gom, xử lý triệt để lượng chất thải rắn phát sinh hàng ngày từ khu vực của 

Nhà nghỉ dưỡng. 

- Các thùng chứa chất thải của các khu vực phải có nắp đậy, không để rác tồn đọng 

quá lâu; hàng ngày đội vệ sinh có trách nhiệm thu gom chất thải để mang đến nơi tập trung 

để đơn vị chức năng mang đi xử lý. 

- Hợp đồng đơn vị có đủ chức năng của khu vực để thu gom, xử lý chất thải phát 

sinh cho toàn bộ nhà nghỉ dưỡng. Khu vực chứa chất thải phải được quét dọn vệ sinh 

thường xuyên; sử dụng các chế phẩm khử mùi nếu phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến các 

khu vực xung quanh. 

- Tại cổng ra vào nhà nghỉ dưỡng, đặt biển xuống xe tắt máy, để giảm thiểu lượng 
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bụi, khí thải của phương tiện xe cơ giới ra vào Nhà nghỉ dưỡng. 

- Tiến hành trồng cây xanh trong khuôn viên nhà nghỉ dưỡng vừa tạo cảnh quan, 

vừa giảm thiểu phát tán bụi.  

➢ Giảm thiểu mùi hôi từ các điểm tập kết  rác: 

- Đối với rác thải sinh hoạt phải được vận chuyển hàng ngày, không tập trung lâu 

ngày gây phân hủy làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3... và mùi hôi thối 

vào môi trường không khí. Thường xuyên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậy hố 

ga, không để các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủy hợp chất hữu cơ trong nước 

thải phát tán vào môi trường không khí. 

- Các thùng chứa rác thải được vệ sinh và phun khử mùi định kỳ hàng ngày. 

➢ Giảm thiểu tác động từ khí thải từ hệ thống xử lý nước thải, hệ thống thu gom nước 

thải: 

- Xung quanh hệ thống XLNT bố trí cây xanh cách ly đảm bảo giảm thiểu mùi đến 

các đối tượng xung quanh.  

- Thường xuyên kiểm tra chế độ bơm nước thải tại các bể để đảm bảo thời gian lưu 

nước tại các bể, tránh xảy ra tình trạng phân hủy kỵ khí tại đây. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và súc khí để duy trì điều 

kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh các khí gây mùi như H2S, NH3,... 

- Hệ thống xử lý nước thải thiết kế kín và có hệ thống xử lý mùi đi kèm đồng bộ với 

hệ thống xử lý nước thải. Quy trình thu gom xử lý mùi theo sơ đồ sau: 

 

 

 

Hình 3. 10: Sơ đồ công nghệ xử lý mùi từ các bể xử lý nước thải 

Thuyết minh quy trình xử lý: 

Mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải dưới lực hút của quạt được hút theo đường 

ống về tháp hấp thụ bằng than hoạt tính, mùi khi đi qua lớp vật liệu hấp phụ (than hoạt 

tính) sẽ tụ tập tại bề mặt của vật liệu do các lực hút của vật liệu tạo ra từ sức căng bề mặt 

của chất hấp phụ. Các chất này được giữ tại bề mặt của vật liệu hấp phụ sẽ tiếp tục khuếch 

tán vào bên trong các mao quản trong vật liệu hấp phụ. Mùi sau khi xử lý sẽ được xả thải 

ra môi trường qua ống xả.  

3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG 

THƯỜNG  

3.3.1. Khối lượng, chủng loại phát sinh 

(1) Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chất thải rắn trong giai đoạn này chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, 

nhân viên làm việc và hoạt động nghỉ dưỡng tại Cơ sở. 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người tại khu vực cơ sở 

khoảng 0,8 kg/người/ngày (theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

Khí thải từ các bể Quạt hút Khí sạch ra ngoài Tháp hấp phụ bằng 

than hoạt tính 
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quy hoạch xây dựng). Số lượng cán bộ, nhân viên làm việc phát sinh khoảng 0,8 

kg/người/ngày, khách đến nghỉ dưỡng khoảng 50% định mức ngày là 0,4 kg/người/ngày.  

Như vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở khi tăng quy mô 300 

giường là: 0,8x30+ 0,4x600 = 264 kg/ngày. 

(2) Chất thải rắn thông thường khác: 

➢ Nguồn phát sinh: 

-  Bùn thải từ quá trình xử lý nước bao gồm bùn từ bể tự hoại, hệ thống xử lý nước 

thải, bùn từ quá trình nạo vét định kỳ hệ thống thoát nước. Đây là loại chất thải chứa đất, 

cát, các vi sinh vật, các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và sinh 

ra mùi hôi. Tuy nhiên đây là loại chất thải phát sinh không thường xuyên, định kỳ được 

hút, nạo vét và vận chuyển đưa đi xử lý. 

* Bùn cặn bể tự hoại:  

 Theo tài liệu công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ của GS.TS Trần 

Đức Hạ, tiêu chuẩn cặn lắng trong bể tự hoại của một người trong 1 ngày là 0,1 

lít/người/ngày. Như vậy với quy mô 630 người thì lượng cặn lắng mỗi ngày tại bể tự hoại 

là 630 x 0,1 = 63 lít/ngày = 0,063 m3/ngày. Như vậy, khối lượng bùn cặn trích lũy trong 2 

năm tại các bể tự hoại là 0,063 x 200 ngày/năm x 2 năm = 25,2 m3. Tỷ trọng điển hình của 

cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 - 1,5 tấn/m3 (gần giống cặn lắng nước thải). Như vậy, khối 

lượng bùn phát sinh tại bể tự hoại là 1,5 x 25,2 = 37,8tấn/2năm.  

* Bùn thải từ công trình xử lý nước thải (100 m3/ngàyđêm) 

Lượng bùn sinh học được sinh ra trong quá trình khử BOD và SS của hệ thống xử lý 

nước thải sinh hoạt được tính như sau: 

- Lượng bùn sinh học khử BOD theo công thức sau: 

M1 = YbQ(S0 – S).10-3  (kg/ngày) 

Trong đó: 

+ Q: Lưu lượng nước thải, theo thiết kế  hệ thống XLNTSH là 100 m3/ngày. 

+ Yb: Hệ số chuyển hóa BOD thành bùn sinh học, Yb = 0,263. 

+ So: Hàm lượng BOD trong nước thải đầu vào, (Nồng độ BOD5 trong dòng nước 

thải ra khỏi bể tự hoại lấy giá trị La = 130 mg/l theo PGS.TS Trần Đức Hạ - Giáo trình Công 

nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật). 

+ S: Hàm lượng BOD trong nước thải đầu ra, 30 mg/L (cột B QCVN 14:2025). 

Thay số vào ta có: M1 = 0,263 x 100  x  (130 - 30) x 10-3  2,63 kg/ngày 

- Lượng bùn sinh học từ quá trình khử SS của hệ thống: 

M2 = Q x (SSo – SS) 10-3 kg/ngày 

Trong đó: 

+ SS0: Hàm lượng chất rắn lơ lửng đầu vào, tạm tính 100 mg/L (theo PGS.TS Trần 

Đức Hạ - Giáo trình Công nghệ và công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ - NXB Khoa học 

và Kỹ thuật);  

+ SS: Hàm lượng chất rắn lơ lửng đầu ra, 60 mg/l theo cột B, QCVN 

14:2025/BTNMT. 
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Thay số vào ta có: M2 = 100 x (100-60) x 10-3 = 4,0 kg/ngày. 

Như vậy, tổng lượng bùn phát sinh là 2,63+ 4,0 = 6,63 kg/ngày. 

Lượng bùn sinh ra tại bể lắng, một phần bùn từ bể lắng (khoảng 30%) sẽ được tuần 

hoàn lại bể hiếu khí nhằm duy trì nồng độ bùn sinh học cần thiết cho bể hiếu khí để đạt 

hiệu quả xử lý tối ưu. Phần bùn dư (70%) sẽ được thải ra bể chứa bùn tương đương 

6,63*70% = 4,64kg/ngày tương đương khoảng 928 kg/năm ≈ 0,9 tấn/năm. 

*  Bùn cặn từ hoạt động nạo vét các hố ga:  

Hiện chưa có định mức tính toán cụ thể, song dựa vào quy mô công trình và thực tế 

từ các dự án tương tự dự báo phát sinh khoảng 0,5m3/lần nạo vét/2 năm. 

* Bùn từ nạo vét kênh mương, mương thoát nước trong khuôn viên nhà nghỉ dưỡng:  

Phát sinh từ quá trình nước mưa chảy tràn cuốn đất, cặn, lá cây xuống kênh mương. 

Hoạt động nạo vét các hố ga và mương thu thoát nước mưa phát sinh khoảng 2m3/lần/năm 

nạo vét. 

Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh thực tế trong hai năm gần đây và 

ước tính khối lượng phát sinh với quy mô 300 giường tại nhà nghỉ dưỡng như sau: 

Bảng 3. 5. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại Cơ sở 

 

TT Chất thải thông thường 
Năm 

2024 

Năm 

2025 

Khối lượng 

ước tính (quy 

mô 300 giường) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt 
10.800 

kg 

12.000 

kg 

47.520 

kg 

2 Bùn thải từ bể tự hoại 
0,9 

m3/tháng 

0,9 

m3/tháng 

1,89  

m3/tháng 

3 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

không có thành phần, tính chất nguy hại vượt 

ngưỡng CTNH 

18,3 

kg/tháng 

20,3 

kg/tháng 

139,2 

 kg/tháng 

4 
Bùn cặn từ quá trình nạo vét hệ thống thu 

gom nước thải, nước mưa 

2 m3/lần 

nạo 

vét/năm 

2 m3/lần 

nạo 

vét/năm 

2 m3/lần nạo 

vét/năm 

(Nguồn: Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm) 

  Như vậy, qua Bảng thống kê thực tế tại cơ sở, cho thấy khối lượng phát sinh chất 

thải rắn thông thường từ năm 2023-2024 trung bình khoảng  11.400 kg/năm. Dự kiến khối 

lượng chất thải thông thường phát sinh tại cơ sở khi tăng quy mô 300 giường khoảng  

47.520 kg/năm. 

* Biện pháp thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của nhà nghỉ dưỡng phát sinh được thu gom, 

phân loại, xử lý như sau: 

+ Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế gồm các vật dụng, dụng cụ, đồ 

dùng làm bằng nhựa, kim loại, giấy bị thải bỏ và các loại chất thải vô cơ có khả năng tải 

sử dụng, tái chế khác được thu gom vào thùng chứa có dung tích 30 lit/thùng (có dán nhãn 

theo quy định) và chuyển giao cho cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý. 
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+ Chất thải thực phẩm gồm thức ăn dư thừa, thực phẩm hết hạn sử dụng, hư hỏng; 

các phần rau, củ, quả, thực phẩm thải bỏ từ việc sơ chế, 

chế biến; rác làm vườn và các loại rác dễ phân huỷ khác 

được khuyến khích thu gom vào bao chứa chuyên dụng 

(bao PE, bao PP) đặt trong thùng có dung tích 30 

lit/thùng (có dán nhãn theo quy định) để tận dụng tối đa 

để làm phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi.  

+ Chất thải rắn sinh hoạt khác gồm các loại chất 

thải rắn còn lại ngoài hai loại trên, có đặc tính khó phân 

huỷ và không có khả năng sử dụng hoặc chế biến lại 

được chứa, đựng trong các thùng chứa có dung tích 30 

lit/thùng (có dán nhãn theo quy định) và chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý.  

- Để thuận tiện cho công tác thu gom CTRSH, 

cơ sở bố trí các thùng chứa rác sinh hoạt có nắp đậy tại khu vực phòng làm việc, phòng 

nghỉ, khu bếp nấu và trong khuôn viên nhà nghỉ dưỡng để phân loại tại nguồn, sau đó tập 

kết về 03 thùng chứa (dung tích 120 lít/thùng, có nắp đậy). Cụ thể như sau:  

+ Tại nhà A, nhà B: Bố trí 100 thùng đựng rác thải sinh hoạt loại 5 lít tại các phòng 

nghỉ dưỡng, 10 giỏ đựng rác loại 5 lít, sau đó thu gom về thùng đựng rác loại lớn hơn 20 

lít, bố trí tại các tầng, gần khu vực nhà vệ sinh. Rác thải được thu gom tại các tầng sẽ đưa về 

tập kết tại khu vực phía Đông Nam của nhà nghỉ dưỡng. 

+ Tại nhà H - nhà nghiệp vụ: Bố trí 10 giỏ đựng rác thải sinh hoạt loại 5 lít tại các 

phòng làm việc và 02 thùng đựng rác loại 20 lit. 

+ Tại khu vực nhà hàng, nhà bếp: Bố trí 40 giỏ đựng rác thải sinh hoạt loại 5 lít,  03 

thùng đựng rác loại 30 lít tại nhà bếp (01 thùng đựng rác thải tái chế, 01 thùng đựng rác 

khó phân huỷ và 01 thùng đựng rác dễ phân huỷ), sau đó tập kết về khu vực phía Đông Nam 

của nhà nghỉ dưỡng. 

+ Trong khuôn viên Nhà nghỉ dưỡng: bố trí 06 thùng trong khuôn viên, thể tích mỗi 

thùng 20 lít. 

- Công tác thu gom và phân loại sẽ được các nhân viên vệ sinh nhà nghỉ dưỡng chịu 

trách nhiệm thu gom rác thải hàng ngày, tiến hành phân loại và tập trung về điểm tập kết 

các thùng đựng rác thải của toàn khu và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển đưa đi xử lý. Hiện nay, rác thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà nghỉ dưỡng được hợp 

đồng với  Tổ thu gom vệ sinh môi trường Thiên Cầm tiến hành thu gom, vận chuyển, đưa 

đi xử lý với tần suất thu gom 02 ngày/lần, tháng cao điểm 1 ngày/lần. 

Khi thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng, sẽ xây dựng mới khu vực 

bãi tập kết chất thải rắn (vị trí số 20 trên bản vẽ quy hoạch mặt bằng) với diện tích khoảng 

40 m². Sau khi hoàn thành xây dựng, toàn bộ chất thải rắn phát sinh tại cơ sở sẽ được thu 

gom và lưu chứa tạm thời tại khu vực này trước khi chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, xử lý theo quy định tại Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 của 

Hình 3.11. Thùng chứa chất 

thải rắn sinh hoạt tại Cơ sở 
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UBND tỉnh Hà Tĩnh về Ban hành Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh và Luật BVMT năm 2020.  

  

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Quy trình thu gom chất thải rắn sinh hoạt. 

- Đối với bùn thải từ bể tự hoại được lưu tại bể tự hoại và bùn thải từ hệ thống XLNT sẽ 

được lưu giữ tại bể chứa bùn của  hệ thống XLNT. Cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để chuyển giao chất thải thông thường theo đúng quy định. Định kỳ 1 năm 1 lần hút, Chủ 

đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng quy định. 

- Bùn nạo vét cống, mương thoát nước, hố ga qua khu vực thông thường: Định kỳ tổ chức 

vệ sinh môi trường, nạo vét mương thoát nước và đưa vào khu vực trồng cây xanh trong 

khuôn viên Cơ sở.  

3.4. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI  

3.4.1. Khối lượng, chủng loại phát sinh 

➢ Nguồn phát sinh:  

Trong hoạt động của Nhà nghỉ dưỡng có thể phát sinh CTNH từ hoạt động sinh hoạt, 

kinh doanh như sau: 

Theo thống kê của Cơ sở, khối lượng CTNH phát sinh khoảng 0,5kg/tháng. Khi thực 

hiện cải tạo, nâng công suất nhà nghỉ dưỡng theo quy mô 300 giường thì khối lượng CTNH 

phát sinh ước tính khoảng 1kg/tháng.  

- Thành phần nguy hại: Dựa vào chủng loại chất thải nguy hại dự đoán phát sinh trong 

giai đoạn hoạt động và theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, tổng 

hợp các loại chất thải nguy hại như sau: 

Bảng 3.6. Tổng hợp các loại chất thải nguy hại phát sinh: 

STT Tên chất thải Mã CTNH 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/tháng) 

1 Các loại xăng dầu thải 16 01 08 Rắn/Lỏng 0,2 

2 
Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn 0,5 

3 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 0,3 

Tổng   01 

Ghi chú: Mã CTNH lấy theo Phụ lục III - Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của 

Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

➢ Biện pháp xử lý: 

Rác sinh hoạt 

 

Thu gom, phân loại 

 

Các thùng chứa  

 

Bãi tập kết 

CTR 

 

Phương tiện vận chuyển của 

đơn vị thu gom 

 

Đơn vị có chức năng 

thu gom đưa đi xử lý 
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Chất thải nguy hại được phân thành từng loại riêng, không để lẫn chất thải nguy hại 

với chất thải thông thường. Các loại chất thải nguy hại của Nhà nghỉ dưỡng được thu gom, 

phân loại và lưu trữ vào 03 thùng chuyên dụng (dung tích khoảng 60 lít/thùng), có nắp đậy 

kín, dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại.  

Khi thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng, Cơ sở sẽ xây dựng mới khu vực 

lưu giữ chất thải nguy hại với diện tích khoảng 6 m2 (bố trí trong khu vực bãi chứa chất 

thải rắn theo quy hoạch). Khu vực lưu chứa được thiết kế có tường bao xung quanh bằng 

gạch xây kín, có mái che; nền đảm bảo không bị ngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn 

từ bên ngoài vào và biển cảnh báo; có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có thùng, dụng cụ, 

thiết bị lưu giữ riêng, có nắp đậy kín và biểu tượng theo quy định. Sau khi hoàn thành, chất 

thải nguy hại phát sinh sẽ được phân loại, lưu giữ tại khu vực này trước khi chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường.  

Do lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại Cơ sở tương đối ít do vậy từ khi hoạt 

động đến nay chất thải nguy hại đang được lưu giữ tại cơ sở (khu vực nhà kho), chưa thực 

hiện chuyển giao đưa đi xử lý. Khi lượng chất thải nguy hại phát sinh đủ lớn, Cơ sở sẽ 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định tại Điều 

71 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

3.5. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

➢ Nguồn phát sinh: 

- Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện giao thông của khách lưu trú, nhân viên 

phục vụ và phương tiện giao thông ra vào khu vực khách sạn, nhà nghỉ. Mức độ ảnh hưởng 

của tiếng ồn từ các tác động này được đánh giá là không lớn.  

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng và máy bơm 

nước, máy thổi khí là tương đối lớn. Tuy nhiên, hoạt động của máy phát điện không thường 

xuyên mà chỉ vào thời điểm mất điện, đối với máy bơm nước thì hoạt động định kỳ vào 

các buổi sáng sớm và chiều tối hàng ngày. Bên cạnh đó thì xung quanh vị trí máy phát điện 

và máy bơm nước được bao bọc bởi tường chắn cách âm nên tác động đến môi trường 

xung quanh là không đáng kể.  

➢ Biện pháp giảm thiểu: 

- Sử dụng máy phát điện dự phòng có chất lượng tốt, phát sinh tiếng ồn nhỏ. Máy 

được đặt trong kho chứa và cách ly với các khu vực khác để giảm thiểu tiếng ồn đến sinh 

hoạt và làm việc tại dự án.  

- Phân luồng đường giao thông nội bộ và khu vực để xe hợp lý.  

- Trồng cây xanh xung quanh để giảm lan truyền tiếng ồn. Sóng âm truyền qua các dải 

cây xanh sẽ bị suy giảm năng lượng, các dải cây xanh có tác dụng phản xạ âm, do đó làm 

giảm mức độ ồn trong khu vực. 

- Máy thổi khí được lắp đặt trong nhà điều hành tại hệ thống xử lý nước thải, có bố trí thiết 

bị tiêu âm (ống tiêu âm và vật liệu cách âm) nhằm giảm phát tán tiếng ồn ra môi trường xung 

quanh. 
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3.6. PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

a) Phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

- Tuân thủ đúng hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải nhằm mục đích đảm 

bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải đúng kỹ thuật, an toàn, hiệu quả.  

- Cán bộ vận hành hệ thống XLNT được đào tạo về quy trình, kỹ thuật vận hành, phải 

ghi nhật ký vận hành  để theo dõi hoạt động của hệ thống XLNT. 

- Niêm yết sơ đồ công nghệ, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình trạng 

hoạt động của các bể để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải phải bố trí thiết bị dự phòng và lựa 

chọn những thiết bị thông dụng, phổ biến trên thị trường để thuận tiện cho công tác sửa 

chữa, thay thế. 

- Trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố nghiêm trọng chưa thể khắc phục 

ngay, Cơ sở sẽ thực hiện lưu chứa nước thải luân phiên tại các bể khác như bể thu gom, bể 

điều hòa và các bể xử lý để tiến hành khắc phục, sửa chữa; sau khi khắc phục xong sự cố, 

nước thải được bơm từ các bể khác về bể điều hòa để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn trước khi 

xả thải ra môi trường. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế có công suất 100 m3/ngày đêm 

đảm bảo an toàn với lượng nước thải phát sinh lớn nhất là 94,35 m3/ngày đêm. Trong đó, hố 

thu gom và bể điều hòa, bể xử lý có tổng thể tích 134 m3 (thể tích lưu chứa khoảng 80 m3) có 

thể chứa tạm thời nước thải trong khoảng 20 giờ. Trường hợp lượng nước thải phát sinh vượt 

quá sức chịu tải của hệ thống, chủ Dự án tiến hành thuê đơn vị chức năng hút, vận chuyển đi 

xử lý, không được phép xả nước thải chưa được xử lý đạt QCVN 14:2025/BTNMT (cột B-

Bảng 2) ra nguồn tiếp nhận.  

- Quy trình ứng phó khi hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cơ sở khi gặp sự cố: 

+ Bước 1: Khi phát hiện ra sự cố, cán bộ vận hành sẽ khóa van ngăn nước thải sau bể 

khử trùng để ngăn nước thải chưa được xử lý của Cơ sở chảy ra mương thoát nước chung 

của khu vực. 

+ Bước 2: Đóng van và tắt bơm để tạm thời lưu chứa toàn bộ lượng nước thải phát 

sinh vào hố thu gom và bể điều hòa, trong thời gian đó tiến hành Bước 3. 

+ Bước 3: Nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục các sự cố hỏng hóc tại 

hệ thống xử lý nước thải tập trung.  

+ Bước 4: Sau khi hoàn thành khắc phục sự cố, mở van và bật bơm nước thải từ bể 

điều hòa đến các công đoạn xử lý tiếp theo trong hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

+ Bước 5: Mở van và xả nước thải đã được xử lý đáp ứng quy chuẩn chảy ra mương 

tiếp nhận.  

- Với các biện pháp trên, Cơ sở đảm bảo trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải 

gặp sự cố thì sẽ nhanh chóng được khắc phục để đưa vào hoạt động lại bình thường đồng 

thời xử lý hết được lượng nước thải từ hoạt động của dự án theo đúng quy định.  

b) Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: 

- Trách nhiệm của các cán bộ, nhân viên làm việc tại Cơ sở phải thực hiện tốt công 

tác PCCC cũng như việc sử dụng các phương tiện, dụng cụ PCCC. 
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- Sắp xếp các máy móc thiết bị trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho cán bộ làm 

việc và đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy khi có sự cố 

xảy ra. 

- Lắp đặt đầy đủ hệ thống PCCC, trang bị hệ thống báo cháy tự động và phương tiện 

phòng cháy theo quy định. 

- Treo các biển báo cấm lửa, gắn các khẩu hiệu, thiết bị PCCC,… để mọi người nhìn 

thấy và nêu cao ý thức cảnh giác. 

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu giao điện có thể gây tia lửa được bố trí an toàn. 

- Vận hành các phương tiện chữa cháy đúng kỹ thuật, đúng công năng công suất để 

tránh hư hỏng phải sữa chữa cũng như sự cố gây rò rỉ dầu nhớt ra môi trường. 

- Đối với khu vực kho gas trong nhà bếp (nhà nghỉ dưỡng cao tầng), cần thực hiện 

các biện pháp sau: 

+  Kho chứa bình gas đặt ngoài bếp hoặc phòng riêng, thông thoáng, có cửa thông 

gió tự nhiên (≥ 2 phía), tránh nơi có nguồn nhiệt > 42°C. 

+  Sàn bằng vật liệu chống trơn trượt, không phát tia lửa. 

+  Bình gas đặt đứng, cố định, khoảng cách tối thiểu: ≥ 1,5 m so với nguồn nhiệt, bếp 

lửa; ≥ 3 m so với thiết bị điện tạo tia lửa. 

+  Trang bị quạt thông gió cưỡng bức cho phòng chứa. 

+  Có biển báo nguy hiểm - cấm lửa, cấm hút thuốc. 

+  Trang bị cảm biến rò rỉ gas + chuông cảnh báo tại nền (vì LPG nặng hơn không khí). 

+  Lắp van ngắt gas tự động tại đầu cấp vào bếp. 

+  Sử dụng ống dẫn gas chuyên dụng - thay định kỳ 12–24 tháng. 

+  Kiểm tra rò rỉ bằng nước xà phòng khi thay bình, không dùng lửa thử. 

+  Có bình chữa cháy CO₂/ bột ABC và chăn dập lửa gần khu bếp. 

- Các biện pháp để phòng ngừa sự cố sét đánh:  

+ Cần phải có hệ thống chống sét lan truyền đảm bảo an toàn và đúng với bản vẽ đã 

được cấp phép xây dựng. 

+ Thi công hệ thống chống sét đúng thiết kế, kỹ thuật, đảm bảo theo tiêu chuẩn 

20TCN- 46 - Chống sét cho công trình xây dựng. 

+ Để chống sét đánh thẳng vào công trình sẽ lắp đặt thiết bị chống sét với các kim 

thu sét được nối với hệ thống dây dẫn tiếp địa, từ hệ thống đó dòng sét được dẫn xuống đất 

thông qua hệ thống tiếp địa (cọc đồng). 

+ Tất cả các cột điện, các cấu kiện sắt thép, thiết bị chống sét đều được nối đất. Tia 

nối và đầu cọc tiếp địa được đặt dưới đất tự nhiên đắp chặt đất để đảm bảo tiếp xúc giữa 

tia nối đất với đất. 

c./. Phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm: 

- Đề ra quy chế nghiêm khác với những nhân viên phụ trách bếp ăn nấu nướng, mua bán 

thực phẩm phục vụ cho khách hàng; không mua thực phẩm bẩn, không có nguồn gốc. 

- Đầu bếp và các nhân viên phục vụ nấu nướng sẽ được qua đào tạo về an toàn vệ sinh 
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thực phẩm. 

- Định kỳ sẽ vệ sinh, khử trùng ở khu vực nhà ăn, bếp nấu để tránh côn trùng gây hại 

xâm nhập. 

- Nếu phát hiện trường hợp có nguy cơ bị ngộ độc thực thẩm sẽ đưa đến cơ sở y tế để 

kiểm tra và báo cáo cơ quan chức năng biết để phối hợp xử lý, làm rõ nguyên nhân và hỗ 

trợ đền bù theo quy định. 

đ) Phòng ngừa, ứng phó sự cố về tai nạn giao thông. 

- Do Cơ sở nằm gần các tuyến đường giao thông của khu vực, lưu lượng phương tiện 

qua lại lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nếu không có các biện pháp tổ 

chức và kiểm soát phù hợp. 

* Các biện pháp giảm thiểu: 

- Bố trí lối ra/vào công trình hợp lý, tách biệt với luồng giao thông chính.  

- Quy định tốc độ tối đa đối với phương tiện ra vào.  

- Phân luồng giao thông, có người điều tiết tại các thời điểm cao điểm.  

- Bố trí đèn chiếu sáng đầy đủ tại cổng và khu vực giao cắt.  

- Thiết kế và lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn tại lối ra vào tại khu vực giao với  tuyến 

đường chính. 

- Bố trí khu vực đỗ xe, quay đầu xe an toàn trong phạm vi dự án.  

e) Phòng ngừa, ứng phó sự cố thiên tai, mưa bão, ngập lụt 

- Hệ thống thoát nước mưa của dự án được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 

hiện hành nhằm đảm bảo được khả năng tiêu thoát nước tốt nhất, chống chảy tràn ra môi 

trường xung quanh. Các tuyến cống thoát nước sử dụng chủ yếu là các cống bê tông cốt 

thép định hình sẵn có đặt ngầm dọc theo các tuyến đường giao thông với các hố ga thu 

nước được bố trí theo quy định.  

- Hạn chế gây tắc nghẽn đường thoát nước khu vực lân cận như:  Rác thải phải được 

thu gom và đặt ở vị trí đúng quy định không làm rơi vãi xuống đường ống thoát nước gây 

tắc nghẽn; Xe chở đúng tải trọng tránh vỡ cống thoát nước nằm dưới đường giao thông. 

Thường xuyên kiểm tra, nạo vét  các hố ga thoát nước và có các biện pháp can thiệp kịp 

thời khi có sự cố. 

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống cây xanh, 

công trình; kiểm tra, sửa chữa nạo vét hệ thống thoát nước mưa, nước thải, nắp đậy các hố 

gas, tránh hiện tượng ngập lụt cuốn theo nước bẩn ra môi trường xung quanh.  

- Theo dõi thường xuyên thông tin dự báo thời tiết và thông báo đến từng Cán bộ 

nhân viên làm việc tại Cơ sở. 

- Phối hợp với địa phương thực hiện nạo vét, khơi thông dòng chảy của mương thoát 

nước trên khu vực, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước trong điều kiện thời tiết bất thường. 

- Duy trì hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mưa bão, đồng thời phối hợp với lực 

lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết.  
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f) Phòng ngừa sự cố về điện: 

- Kiểm tra công suất thiết bị phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn cũng như không 

được sử dụng quá cấp điện áp của máy móc, thiết bị. 

- Lựa chọn và sử dụng những thiết bị điện an toàn. Các loại như ổ cắm điện, thiết bị 

điện dân dụng...nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt. Ưu tiên những sản phẩm của 

công ty có thương hiệu và uy tín trên thị trường. 

- Chỉ những người có chuyên môn về điện và đã qua huấn luyện an toàn điện mới 

được bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị điện. 

- Khi bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện ít nhất phải có 2 người tham gia, thực hiện 

các bước cô lập điện, treo biển cảnh báo cấm đóng điện tại cầu dao nguồn trong suốt quá 

trình làm việc.  

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện. 

- Không bố trí thiết bị điện trên mặt bằng ẩm ướt có khả năng dẫn điện hoặc trượt 

ngã, sập đổ. 

- Không được dùng thang có khả năng dẫn điện khi làm việc trên hoặc gần các thiết 

bị điện. Cấm dùng thang bằng kim loại không cách điện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiểm tra định kỳ về an toàn điện. 

g) Phòng ngừa sự cố đường ống cấp, thoát nước: 

- Không xây dựng các công trình trên đường ống, thường xuyên kiểm tra và bảo trì 

các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín khít 

của tất cả các tuyến ống. 

3.7. CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ 

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ các nội dung đánh giá chi tiết trong Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước của 

Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm và bản đăng ký môi trường của Nhà nghĩ dường. Các nội dung 

đề nghị thay đổi của Cơ sở nhưng chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi 

trường theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020, khoản 3 

Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:   

Bảng 3.7. Nội dung thay đổi so với GP xả nước thải/Đăng ký môi trường 
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TT 
Nội 

dung 

Theo GP xả 

nước thải/Đăng 

ký môi trường 

Nội dung thay 

đổi 

Nguyên nhân 

điều chỉnh 

Đánh giá tác động 

từ việc thay đổi 

nội dung đề nghị 

điều chỉnh so với 

GP xả nước 

thải/Đăng ký môi 

trường 

1 Quy 

mô 

hoạt 

động  

Theo Báo cáo xả 

nước thải vào 

nguồn nước của 

Nhà nghỉ dưỡng 

Thiên Cầm, nhà 

nghỉ dưỡng và 

theo quy mô hiện 

trạng của Cơ sở  

thì Nhà nghỉ 

dưỡng Thiên 

Cầm gồm 84 

phòng nghỉ với 

167 giường 

Theo Quyết định 

số 459/QĐ-BCA-

H01 ngày 

27/01/2026 do Bộ 

Công an phê duyệt 

chủ trương đầu tư 

dự án Cải tạo, nâng 

cấp Nhà nghỉ 

dưỡng Thiên Cầm 

thuộc Công an tỉnh 

Hà Tĩnh với quy 

mô 300 giường 

(tăng 133 giường)   

Đáp ứng quy mô tối 

thiểu 300 giường 

theo Đề án sắp xếp, 

phát triển hệ thống 

nhà khách, nhà 

nghỉ dưỡng trong 

Công an nhân dân 

đến năm 2030 đã 

được Bộ Công an 

phê duyệt tại Quyết 

định số 844/QĐ-

BCA ngày 

08/02/2022 

Nội dung thay đổi 

này làm thay đổi 

một số nội dung 

theo GP xả nước 

thải/Đăng ký môi 

trường như lưu 

lượng nước thải 

chất thải rắn phát 

sinh.  

2 Công 

nghệ 

xử lý 

nước 

thải 

Theo Giấy phép 

xả nước thải vào 

nguồn nước số 

219/GP-STNMT 

ngày 20/8/2015, 

hệ thống xử lý 

nước thải được 

làm bằng bể 

composite  công 

suất 100 

m3/ngày. công 

nghệ xử lý nước 

thải như sau:  

Nước thải => Bể 

thu gom => Bể 

selector => Bể 

aroten (bể hiếu 

khí) => Bể lắng 

=> Bể khử trùng. 

Hệ thống xử lý 

nước thải được xây 

dựng bằng bê tông 

cốt thép. Sử dụng 

công nghệ xử lý 

nước thải bằng AO 

sang công nghệ 

sinh học có màng 

lọc vi sinh. 

Nước thải → Bể 

thu gom → Bể 

điều hòa → Bể 

thiếu khí → Bể 

hiếu khí MBBR→  

Bể lắng → Bể khử 

trùng → Đấu nối 

vào hệ thống thoát 

nước  

Do hiệu suất xử lý 

của hệ thống đang 

giảm dần so với 

thiết kế. Do vậy, 

khi thực hiện cải 

tạo, nâng cấp Nhà 

nghỉ dưỡng, chủ cơ 

sở sẽ tiến hành xây 

dựng mới hệ thống 

xử lý nước thải để 

đảm bảo yêu cầu 

xử lý nước thải đáp 

ứng theo quy 

chuẩn mới 

Nội dung thay đổi 

theo hướng tốt hơn, 

đảm bảo nước thải 

phát sinh được xử 

lý đạt quy chuẩn 

trước khi thải ra 

môi trường.  
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TT 
Nội 

dung 

Theo GP xả 

nước thải/Đăng 

ký môi trường 

Nội dung thay 

đổi 

Nguyên nhân 

điều chỉnh 

Đánh giá tác động 

từ việc thay đổi 

nội dung đề nghị 

điều chỉnh so với 

GP xả nước 

thải/Đăng ký môi 

trường 

3 Điểm 

xả 

nước 

thải 

Vị trí xả thải có 

toạ độ 

X=2021624; 

Y=0562808 

(theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh 

tuyến trục 

105030′, múi 

chiếu 30) 

Tọa độ vị trí xả 

nước thải:  

X= 2021620;  

Y = 0562801 

(theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh 

tuyến trục 

105030′, múi 

chiếu 30) 

 

Do xây dựng mới 

hệ thống xử lý 

nước thải nên vị 

trí đường ống dẫn 

nước thải sau xử 

lý thay đổi so với 

trước. 

Nội dung thay đổi 

phù hợp với Văn 

bản số 616/UBND-

KT ngày 06/4/2026 

của UBND xã 

Thiên Cầm về việc 

thống nhất vị trí đấu 

nối hệ thống thoát 

nước cho dự án Cải 

tạo, nâng cấp Nhà 

nghỉ dưỡng Thiên 

Cầm thuộc Công an 

tỉnh Hà Tĩnh). 

 

4 Nguồn 

tiếp 

nhận 

Hói Trẽn Sông Gia Hội Nước thải sau khi 

xử lý đạt Quy 

chuẩn được xả vào 

mương thoát nước 

giáp bên ngoài 

hàng rào phía 

Đông Nam của Cơ 

sở, sau đó chảy ra 

hõi Trẽn rồi chảy 

ra sông Gia Hội.  

 

Nội dung thay đổi 

phù hợp với mạng 

lưới thoát nước của 

khu vực và quy định 

của pháp luật. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khu Nhà A; 

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu Nhà B; 

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ khu Nhà H; 

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ Nhà hàng 1; 

- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ Nhà hàng 2; 

- Nguồn số 06: Nước thải phát sinh từ Nhà nghỉ cao tầng; 

- Nguồn số 07: Nước thải phát sinh từ Nhà nghỉ thấp tầng ; 

- Nguồn số 08: Nước thải phát sinh từ Nhà quản lý, nhà điều hành. 

4.1.2. Dòng nước thải: 

Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau khi xử lý, được 

xả vào mương thoát nước dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu, sau đó chảy ra Hói Trẽn và 

dẫn ra nguồn tiếp nhận là sông Gia Hội.  

4.1.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép:  

Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép là 100 m3/ngày. 

4.1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Vị trí xả nước thải:  

+ Tại ống dẫn thải ra mương thoát nước  dọc tuyến đường Hồ Tùng Mậu của khu 

vực xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh.  

+ Tọa độ vị trí xả nước thải: X(m) = 2021620; Y(m) = 0562801 (theo hệ tọa độ 

VN 2000, kinh tuyến trục 105030′, múi chiếu 30) 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn được xả vào 

mương thoát nước giáp bên ngoài hàng rào phía Đông Nam của Cơ sở (giáp tuyến đường 

Hồ Tùng Mậu), sau đó chảy ra hõi Trẽn rồi chảy ra sông Gia Hội theo phương thức tự chảy. 

Nước thải được xả ven bờ trên bề mặt nguồn tiếp nhận. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Gia Hội đoạn chảy qua thôn Tân Hải, xã Thiên 

Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục. 

4.1.5. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Các chất ô nhiễm trong dòng nước thải đề nghị cấp phép: Hàm lượng không được 

vượt quá giá trị giới hạn quy định tại cột B, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. Cụ thể như sau: 
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Bảng 4.1. Nồng độ các chất ô nhiễm trong dòng nước thải và giá trị giới hạn  

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính Giá trị giới hạn cho phép  

1 pH - 5 – 9  

2 BOD5 mg/l ≤ 35  

3 COD mg/l ≤ 90  

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l ≤ 60  

5 Amoni (Tính theo N) mg/l ≤ 8,0  

6 Tổng Nito (T-N) mg/l ≤ 30  

7 Tổng Phốt pho (T-P) mg/l ≤ 6,0  

8 Tổng Coliform MPN/100ml ≤ 5000  

9 Sunfua (tính theo H2S) mg/l ≤ 0,5  

10 Dầu mỡ động thực vật mg/l ≤ 15  

11 Chất hoạt động bề mặt anion mg/l ≤ 5,0  

Ghi chú: (*) Giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh 

hoạt của dự án đầu tư khi xả ra nguồn tiếp nhận được quy định tại Bảng 2, cột B, QCVN 

14:2025/BTNMT. 

4.2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn:  Hoạt động tại các khu nhà nghỉ dưỡng; máy phát điện 

dự phòng, hoạt động thiết bị tại khu vực xử lý nước thải. Tuy nhiên đối với hoạt động 

của máy phát điện dự phòng đã được thiết kế theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, đảm bảo kiểm 

soát tiếng ồn, tần suất sử dụng thấp. Ngoài ra, tiếng ồn, độ rung phát sinh từ các hoạt 

động khác là thấp. Vì vậy, Dự án không đề xuất cấp phép đối với tiếng ồn và độ rung. 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

5.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG 

5.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện. 

5.1.1.1. Tóm tắt tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

 Nhà nghỉ dưỡng đã thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường theo 

Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản khác có liên quan. Cụ thể: 

- Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cấp giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 219/GP-STNMT ngày 20/8/2015, với lưu lượng xả thải lớn nhất là 36 

m3/ngày đêm, nguồn tiếp nhận nước thải là Hói Trẽn, thời hạn của giấy phép là 05 năm. 

- Đã được UBND xã Thiên Cầm tiếp nhận bản đăng ký môi trường cơ sở Nhà nghỉ 

dưỡng Thiên Cầm tháng 7/2025; 

- Đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng công suất 100 m3/ngày đêm  bằng thiết 

bị hợp khối từ năm 2013.  

   - Đến năm 2026, Cơ sở đã được Bộ Công an quyết định phê duyệt chủ trương 

đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh tại 

Quyết định số 459/QĐ-BCA-H01 ngày 27/01/2026 với quy mô của Cơ sở đáp ứng 300 

giường. Do vậy Cơ sở đã lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường trình UBND 

tỉnh cấp giấy phép. 

 - Về quản lý chất thải: 

 + Chất thải sinh hoạt đã được thu gom và hợp đồng với Tổ thu gom vệ sinh môi 

trường Thiên Cầm vận chuyển đưa đi xử lý với tần suất 2 ngày/lần. 

+ Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom vào các thùng chứa và lưu giữ tại 

cơ sở. Do lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế tại Cơ sở tương đối ít do vậy từ khi 

hoạt động đến nay chất thải nguy hại đang được lưu giữ tại cơ sở, chưa thực hiện chuyển 

giao đưa đi xử lý. Khi lượng chất thải nguy hại phát sinh đủ lớn, Cơ sở sẽ chuyển giao 

cho đơn vị có chức năng vận chuyển đem đi xử lý theo đúng quy định tại Điều 71 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

 - Về quan trắc môi trường:  

+  Căn cứ Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 

17/11/2020 và Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ, cơ sở không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và lưu lượng xả 

thải nhỏ hơn 500m3/ngày đêm do vậy không thực hiện quan trắc định kỳ. 

5.1.1.2. Yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện 
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 Trong quá trình hoạt động, Nhà nghỉ dưỡng có trách nhiệm vận hành thường 

xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Thực hiện 

đúng, đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường trong Giấy phép và các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường. 

5.1.2. Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi đến cơ 

quan có thẩm quyền 

 Trong quá trình hoạt động đến nay, chủ cơ sở không có văn bản, kiến nghị hoặc 

báo cáo nào liên quan đến các vấn đề môi trường gửi đến cơ quan có thẩm quyền. 

5.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

5.2.1. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2024 của Cơ sở 

 Hệ thống XLNT của Cơ sở được bố trí tại góc phía Đông Nam với quy mô công suất 

thiết kế là 100m3/ngày đêm.  

- Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. 

Bảng 5.1. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

STT 
Hạng mục  

thiết bị 
Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 
Bơm chìm điều hòa 

không hoạt động  
Nguồn điện 

Kiểm tra nguồn điện cung cấp, các thiết 

bị phụ trợ trong tủ điện.  

2 

Máy thổi khí phát ra 

tiếng ồn lớn và có 

biểu hiện rít liên hồi 

Khô dầu mỡ bôi 

trơn cần kiểm tra 

 

Châm bổ sung dầu mỡ theo định kỳ bảo 

trì và bảo dưỡng theo hướng dẫn nhà 

cung cấp.  

3 
Máy thổi khí bị 

rung 

Các bulong, đai 

ốc có bị lõng 

Kiểm tra, siết chặt các bulong, đai ốc bị 

lõng  

4 

 

Bùn trong bể thiếu 

khí, hiếu khí có xu 

hướng trở nên đen  

Sự thông khí 

không đủ, tạo 

vùng chết  và bùn 

nhiễm khuẩn thối  

- Kiểm tra thiết bị thổi khí. 

-Tăng công suất thiết bị thổi khí 

- Đánh giá chung về hiện trạng, hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải. 

+ Sau khi thực hiện khắc phục sửa chữa hệ thống xử lý nước thải thì hệ thống xử 

lý nước thải hoạt động ổn định, vận hành tốt, các công trình hoạt động theo đúng chức 

năng thiết kế. Đồng thời, công tác quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống được thực hiện 

định kỳ, góp phần duy trì hiệu quả xử lý và hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố môi trường. 

5.2.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải năm 2025 của Cơ sở  

- Hệ thống XLNT của Cơ sở hoạt động với quy mô công suất thiết kế là 

100m3/ngày đêm.  
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Bảng 5.2. Kết quả phân tích nước thải năm 2025 của Cơ sở 

STT Thông số phân tích 
Đơn 

vị đo 

Kết 

quả 

Giá trị giới hạn theo QCVN 

14:2008/BTNMT, Cột B, K=1,0 

1 pH - 6,4 5-9 

2 BOD5   mg/l 8,61 50 

3 Chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 10 100 

4 COD mg/l 28 - 

5 Amoni (NH4
+- N) mg/L 2,65 10 

6 Nitrat (NO3
-- N) mg/L 0,57 50 

7 Photphat (PO4
3- P)  mg/l 0,87 10 

8 Tổng Coliform  MPN/100ml 1.100 5.000 

9 Tổng Dầu mỡ  mg/l <0,30 20 

Ghi chú: Dấu “-“ không quy định. 

 - Thời gian quan trắc: 17/4/2025. 

- Vị trí điểm quan trắc: Đoạn cuối mương thoát nước thải của Nhà nghỉ dưỡng, 

điểm lấy mẫu có tọa độ: 106°5'44,7"(Đ); 18°16'6,3"(B). 

* Nhận xét: Qua chuỗi số liệu kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý năm 2025 

của Cơ sở cho thấy các thông số phân tích đều đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,0.  

- Đánh giá chung về hiện trạng, hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải. 

Hiện nay, hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở hoạt động đạt hiệu quả theo yêu cầu 

quy định. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy quá trình đưa vào sử dụng đã khá lâu (từ năm 

2013 đến nay), nên hiệu suất xử lý của hệ thống đang giảm dần so với thiết kế. Do vậy, khi 

thực hiện cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng, chủ cơ sở sẽ tiến hành xây dựng mới hệ thống 

xử lý nước thải để đảm bảo yêu cầu xử lý nước thải đáp ứng theo quy chuẩn mới và nâng 

cao năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của Cơ sở.  

5.3. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI 

Ngoài việc trồng cây xanh theo đúng tỷ lệ quy hoạch, Nhà nghỉ dưỡng thường 

xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ sân, hành lang, đường nội bộ; kiểm soát vận tốc đối với 

phương tiện ra vào cơ sở để hạn chế bụi trong không khí. Đồng thời, thực hiện thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt hằng ngày, không để tồn lưu gây phát sinh mùi; khu vực 

bếp ăn được bố trí hệ thống chụp hút, ống thoát khí và vệ sinh định kỳ nhằm giảm thiểu 

khói, mùi phát sinh trong quá trình nấu nướng. 

Nhìn chung, các nguồn phát sinh bụi, khí thải tại cơ sở chủ yếu có quy mô nhỏ, 

phân tán, không liên tục; các biện pháp giảm thiểu đã được áp dụng phù hợp với tính 

chất hoạt động của nhà nghỉ dưỡng. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng của bụi, khí thải đến môi 

trường xung quanh được đánh giá là không đáng kể, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi 

trường trong khu vực. 

5.4. TÌNH HÌNH PHÁT SINH, XỬ LÝ CHẤT THẢI 

5.4.1. Tình hình phát sinh xử lý chất thải năm 2024 
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Trong năm 2024,  khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh của cơ sở như sau: 

Bảng 5.3: Bảng tổng hợp chất thải rắn thông thường năm 2024 

Tên loại chất thải ĐVT 

(kg) 

Phương pháp xử lý Tổ chức cá nhân 

tiếp nhận 

Chất thải rắn thông 

thường 

10.800 Ký hợp đồng chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý theo quy định 

Tổ thu gom vệ 

sinh môi trường 

Thiên Cầm 

5.4.2. Tình hình phát sinh xử lý chất thải năm 2025 

 Trong năm 2025, lượng chất thải rắn thông thường phát sinh của cơ sở như sau: 

Bảng 5.4: Bảng tổng hợp chất thải rắn thông thường năm 2025 

Tên loại chất 

thải 

ĐVT (kg) Phương pháp xử lý Tổ chức cá nhân 

tiếp nhận 

Chất thải rắn 

thông thường 12.000 

Ký hợp đồng chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý theo quy định 

Tổ thu gom vệ 

sinh môi trường 

Thiên Cầm 

5.5. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

  Trong quá trình hoạt động từ năm 2024 đến nay, Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc 

Công an tỉnh Hà Tĩnh chưa có đợt kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng về công 

tác bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Tên công trình vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:  

Ngay sau khi hoàn thành xây dựng và đấu nối hệ thống thoát nước thải của các 

công trình và bàn giao đưa vào sử dụng. Cụ thể, theo tiến độ dự án thi công xây dựng 

Cải tạo, nâng cấp Nhà nghỉ dưỡng thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh, đối với hạng mục công 

trình hạ tầng kỹ thuật, xử lý nước thải dự kiến thi công từ quý III/2026 đến hết quý 

I/2027, do vậy dự kiến khoảng thời gian có thể đưa công trình đi vào vận hành thử 

nghiệm là tháng 4/2027  

Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 

Nghị định 05/2025/NĐ-CP, dự kiến tổng thời gian vận hành thử nghiệm diễn ra trong 

vòng 06 tháng, kể từ 20/4/2027 đến 20/10/2027. 

- Công suất dự kiến của cơ sở tại thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm đạt từ 

khoảng 50% công suất tối đa của cơ sở. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Kế hoạch quan trắc được xây dựng đáp ứng quy định tại Điều 21 Thông tư số 

02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

6.1.2.1. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý công trình xử lý nước thải  

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí, bao gồm: 

+ Nước thải đầu vào: 01 vị trí tại bể thu gom của hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nước thải đầu ra (sau xử lý): 01 vị trí tại hố ga sau bể khử trùng trước khi thải 

ra môi trường. 

Sơ đồ tóm tắt vị trí lấy mẫu như sau:  

 

 

 

- Các chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: 

+ Các chất ô nhiễm: pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (Tính 

theo N),Tổng Nito (T-N), Tổng Phốt pho (T-P), Tổng Coliform, Sunfua (tính theo H2S), 

Nước thải 

đầu vào 
Bể thu 

gom 

Hệ thống xử lý nước 

thải  
Hố ga  Hệ thống 

thoát nước 
1 2 
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dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt anion. 

+ Giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: cột B, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung. 

- Tần suất lấy mẫu:  

Thực hiện quan trắc nước thải trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định 

tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 

03 ngày liên tiếp trong giai đoạn vận hành ổn định công trình xử lý nước thải. 

Bảng 6.1 Kế hoạch quan trắc chất thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Đợt lấy 

mẫu 

Thời gian 

dự kiến 

Số 

mẫu 
Vị trí lấy mẫu 

Thông số phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Đợt 1 20/7/2027 

02 

mẫu 

đơn 

- 01 mẫu nước thải đầu 

vào của hệ thống xử lý 

nước thải (tại hố thu gom 

nước thải tập trung).  

Tọa độ vị trí lấy mẫu: 

X (m) = 2021625, Y(m) = 

562797. 

- 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của hệ thống xử 

nước thải (tại miệng ống 

thoát nước sau bể khử 

trùng). Tọa độ vị trí lấy 

mẫu: X(m) = 2021620; 

Y(m) = 0562801. 

11 thông số: pH, 

BOD5, COD, Tổng 

chất rắn lơ lửng 

(TSS), Amoni 

(Tính theo N). Tổng 

Nito (T-N). Tổng 

Phốt pho (T-P), 

Tổng Coliform, 

Sunfua (tính theo 

H2S), dầu mỡ động 

thực vật, chất hoạt 

động bề mặt anion.  

Cột B, QCVN 

14:2025/BTN

MT - Quy 

chuẩn kỹ 

thuật Quốc 

gia về nước 

thải sinh hoạt.  

 

Đợt 2 21/7/2027 

01 

mẫu 

đơn 

- 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của hệ thống xử 

nước thải (tại miệng ống 

thoát nước sau bể khử 

trùng). Tọa độ vị trí lấy 

mẫu: X(m) = 2021620; 

Y(m) = 0562801. 

Đợt 3 22/7/2027 

01 

mẫu 

đơn 

6.1.2.2. Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc. 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch quan trắc:  

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

+ Địa chỉ: Số 06 đường La Sơn Phu Tử, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. 



Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường của Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an 

tỉnh Hà Tĩnh 

Trang 62 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 

12/GCN-BNNMT (VIMCERTS 061) do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cấp ngày 

26/4/2025. 

6.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ 

ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 

Căn cứ Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 

và Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Nhà 

nghỉ dưỡng Thiên Cầm thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc tự động và quan trắc định kỳ chất thải theo quy định do không thuộc loại 

hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, lưu lượng xả nước thải nhỏ hơn 500m3/ngày 

đêm và không có nguồn phát sinh khí thải phải xử lý. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường.  

Công an tỉnh Hà Tĩnh cam kết về độ trung thực, chính xác của các thông tin, số 

liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường này, nếu có gì sai trái, chúng 

tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết vận hành các hệ thống thu gom, xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau 

xử lý đạt tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị đủ chức năng để xử lý các loại chất 

thải rắn sinh hoạt và CTNH phát sinh, đảm bảo tuân thủ các quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố đối 

với các hệ thống xử lý nước thải và hoàn toàn chịu trách nhiệm đền bù, khắc phục thiệt 

hại do sự cố gây ra. 

- Cam kết thường xuyên giám sát, kiểm tra thiết bị, quy trình vận hành để bảo 

dưỡng, sửa chữa kịp thời không để ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chất thải trong quá 

trình hoạt động. 

- Cam kết thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung trong giấy phép môi trường được 

phê duyệt. 

- Cam kết thực hiện việc lập, gửi kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình BVMT 

theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và chấp hành chế độ báo cáo công tác BVMT hàng năm theo 

các quy định pháp luật nêu trên. 
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PHỤ LỤC I 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ 
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PHỤ LỤC II 

CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ 
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